
 

Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

MỞ ĐẦU 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Nêu được đối tượng nghiên cứu của hóa học. 

●​ Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học. 

●​ Nêu được vai trò của hóa học đối với đời sống, sản xuất, … 

2. Năng lực  

- Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

- Năng lực riêng:  

●​  Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​  Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học: vận dụng các cách học tập, nghiên 

cứu, đưa ra các giả thuyết khoa học, chứng minh bằng thí nghiệm, phân tích kết 

quả thí nghiệm, trình bày kết quả thu được và báo cáo. 

3. Phẩm chất 

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, 

tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức 

theo sự hướng dẫn của GV. 



- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, hình ảnh hoặc video giới 

thiệu về đối tượng nghiên cứu của hóa học; Tranh, video, tài liệu tham khảo trên 

sách báo internet về vai trò của hóa học với đời sống, sản xuất. Bảng khổ A0 sơ đồ 

hóa về phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học; Phiếu học tập. 

 2. Đối với HS: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu:  HS chơi trò chơi về môn hóa học  gợi tâm thế, tạo hứng thú học 

tập. 

b) Nội dung: Trò chơi: Đuổi hình bắt chữ 

 
c) Sản phẩm: Các khái niệm, hiện tượng hóa học đã học từ môn KHTN ở THCS  

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV trình chiếu các hình phụ là các hình ảnh biểu diễn cho một khái niệm, hiện 

tượng hóa học. 

- HS trả lời đúng mỗi hình phụ sẽ có một cơ hội lật mảnh ghép trong hình lớn, 

nhận được 1 gợi ý về từ khóa chính và có thể trả lời từ khóa chính. 



+ Các mảnh hình phụ:  

Hình 1: 

  

=> Đáp án: Phi kim (6 chữ cái) 

Hình 2:  

  

=> Đáp án: Thạch cao (8 chữ cái) 

Hình 3: 



  

=> Đáp án: Nóng chảy (8 chữ cái) 

Hình 4:  

  

=> Đáp án: Liên kết (7 chữ cái) 

Hình 5:  



  

=> Đáp án: Công thức hóa học. (14 chữ cái) 

+ Hình lớn chứa từ khóa chính:  

  

=> Từ khóa chính: (15 chữ cái) Thí nghiệm hóa học. 

- Gợi ý cho từ khóa chính: 

+ Đây là một phương pháp học tập đặc trưng trong môn hóa học. 



+ Phương pháp học tập này rất thú vị, sẽ giúp em học tập tốt môn hóa học. 

+ Em phải nắm vững lý thuyết trước khi thực hành. 

+ Phương pháp học này thường không diễn ra ở lớp học mà được thực hiện ở 

phòng chuyên dụng. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quan sát và chú ý lắng nghe luật chơi, câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Các HS xung phong phát biểu trả lời. 

Bước 4: Kết luận, nhận xét:  

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng.  

- Từ đáp án từ khóa chính dẫn vào bài học “Phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa 

học là một trong những phương pháp học tập giúp các em học tốt môn học này. Để 

hiểu rõ hơn về đối tượng, ứng dụng của hóa học cũng như các phương pháp học tốt 

môn hóa học, chúng ta cùng đến với bài học “Mở đầu”. 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Đối tượng của môn hóa học. 

a) Mục tiêu: ​

-Nêu được đối tượng nghiên cứu của môn hóa học. 

b) Nội dung: HS đọc SGK để trả lời câu hỏi, tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: Đối tượng nghiên cứu của môn hóa học và đáp án câu hỏi 1, 2 sgk 

trang 7. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục I 

I. Đối tượng nghiên cứu của hóa học 

- Đáp án câu hỏi ?1 sgk trang 7: 



sgk và trả lời câu hỏi ?1, 2 sgk trang 

7. 

 

-GV sử dụng hình ảnh, video, giới 

thiệu về các chuyên ngành của hóa 

học và giới thiệu với HS về đối tượng 

nghiên cứu của các ngành hóa học, từ 

đó giới thiệu các ngành nghề liên 

quan đến hóa học trong tương lai. 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình 

bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung 

cho bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức 

trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy 

đủ vào vở. 

5 ví dụ về sự biến đổi chất: 

+ Trứng rán, không còn mùi tanh, có mùi 

thơm. 

+ Cửa sắt lâu ngày bị gỉ. 

+ Ủ nho thành rượu vang. 

+ Phân bón tự nhiên được tạo ra khi có tia 

lửa điện (sét) do nitrogen tác dụng với 

oxygen (trong không khí). 

+ Các phản ứng cháy. 

- Đáp án câu hỏi ?2 sgk trang 7 

+ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon 

(trừ carbon oxide và muối carbonate, hợp 

chất carbide, cyanide). 

+ Hợp chất vô cơ là các hợp chất không 

phải của carbon (trừ carbon oxide và muối 

carbonate, hợp chất carbide, cyanide). 

- Đối tượng nghiên cứu của hóa học: 

+ Các chất hữu cơ 

+ Các chất vô cơ 

+Các vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

- Các chuyên ngành của hóa học :  

+ Hóa lí 

+ Hóa sinh 

+ Hóa học hữu cơ 

+ Hóa học vô cơ 

+ Hóa học phân tích,.. 



=> Xuất hiện nhiều chuyên ngành mới như 

khoa học vật liệu, hóa dược, công nghệ 

hóa học,...  

 Hoạt động 2: VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC VỚI ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 

a) Mục tiêu:  Nêu được vai trò của hóa học trong đời sống và sản xuất. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV giao cho từng nhóm thuyết trình về 

vai trò của hóa học trong đời sống và sản 

xuất. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

+ Nhóm 1: Trong cuộc sống hằng ngày, 

hóa học có vai trò trong việc đảm bảo vệ 

sinh, an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 

lựa chọn và sử dụng thuốc tẩy rửa... 

+ Nhóm 2: Hóa học có vai trò trong việc 

đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng 

lượng. 

+ Nhóm 3: Vai trò của hóa học trong 

ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 

sản xuất các hóa chất cơ bản và nghiên 

cứu sản xuất các vật liệu mới,… 

+ Yêu cầu của bài thuyết trình: nêu được 

II. Vai trò của hóa học với đời sống 

và sản xuất. 

-Hóa học có vai trò rất quan trọng 

trong đời sống và sản xuất:  

+ Lương thực – thực phẩm 

+ Nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, 

năng lượng. 

+ Thuốc chữa bệnh, … 

 => Có rất nhiều ngành nghề liên 

quan đến hóa học : 

+ Nhà khoa học. 

+ Giáo viên hóa học. 

+ Môi trường. 

+ Pháp y hoặc xét nghiệm y học, … 

 

 



các ngành nghề, sản phẩm cụ thể ứng dụng 

trong từng lĩnh vực. Trước khi có những 

sản phẩm hóa học đó thì con người phải 

đối diễn với những khó khăn nào. Hóa học 

trong tương lai hứa hẹn điều gì ở các lĩnh 

vực này.  

-GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, trả 

lời câu hỏi ?3,4 sgk trang 8 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - HS theo 

dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

 

 

-Trả lời câu hỏi ?3 sgk trang 8  

Một số sản phẩm hóa học hằng ngày:  

+ Gia vị thực phẩm. 

+ Chất tẩy rửa. 

+ Dược phẩm, mỹ phẩm. 

+ Đồ gia dụng trong gia đình. 

+ Vật liệu xây dựng. 

- Trả lời câu hỏi ?4 sgk trang 8: 

Người nông dân sử dụng phân bón 

hóa học để tăng năng suất cây trồng. 

Hoạt động 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU HÓA HỌC 

a) Mục tiêu:  Nêu được vai trò của hóa học trong đời sống và sản xuất. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS đưa ra các phương pháp học tốt môn hóa học, các bước sơ đồ 

quy trình nghiên cứu, phương pháp mô hình và phương pháp thực nghiệm. 

d) Tổ chức thực hiện: 



HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu HS nêu cách học tốt môn 

hóa học: 

+ Khi học tập môn hóa học qua sách 

giáo khoa, em cần làm gì? 

+ Để học tốt môn Hóa học, HS ngoài 

việc nắm vững kiến thức lý thuyết, các 

em phải vận dụng kiến thức, rèn luyện 

kĩ năng như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu HS sắp xếp lại trật tự các 

bước sơ đồ quy trình nghiên cứu: 

a, Tiến hành thí nghiệm. 

b, So sánh kết quả với giả thuyết. 

c, Đặt ra giả thuyết khoa học. 

d, Quan sát và đặt câu hỏi. 

e, Báo cáo kết quả. 

III. Phương pháp học tập và nghiên 

cứu hóa học 

-HS cần thực hiện hoạt động tìm kiếm 

thông tin, xử lí thông tin và nắm vững 

thông tin cần thiết qua sgk. 

+ Xuất phát từ mục tiêu của mỗi bài học, 

HS tìm hiểu kiến thức qua sgk. 

+ Xử lí các thông tin, đưa ra các giải 

thích, dự đoán, kết luận, trả lời câu hỏi, 

bài tập. 

+ Ghi nhớ kiến thức cốt lõi 

+ Vận dụng kiến thức kĩ năng và thực tiễn 

-HS phải nắm vững và vận dụng các kiến 

thức đã học, đồng thời chú ý rèn luyện 

các kĩ năng: 

+ Biết làm thí nghiệm an toàn thành công. 

+ Rèn luyện thói quan tìm tòi, khám phá, 

tư duy và hành động, suy luận và sáng tạo 

+ Hình thành sự hứng thú, say mê và chủ 

động trong học tập. 

- Các bước tiến hành: 

Bước 1: d 

Bước 2: c 

Bước 3: f 

Bước 4: a 



f, Lập kế hoạch thí nghiệm để kiểm 

chướng giả thuyết khoa học. 

g, Phân tích kết quả thí nghiệm. 

- GV giới thiệu phương pháp mô hình 

và phương pháp thực nghiệm. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình 

bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung 

cho bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức 

trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy 

đủ vào vở. 

Bước 5: g 

Bước 6: b 

Bước 7: e 

-Phương pháp mô hình được dùng để mô 

tả, mô phỏng cấu tạo của các hạt quá nhỏ, 

không thể quan sát được bằng mắt 

thường. Từ đó suy ra cấu tạo của các vật 

thể thật trong cuộc sống  

Ví dụ: mô hình cấu tạo nguyên tử của 

Rutherford:  

 
-Phương pháp thực nghiệm đóng vai trò 

cốt lõi của nghiên cứu hóa học.  Các giả 

thuyết và mô hình đều phải được kiểm 

chứng bằng thực nghiệm và từ đó hình 

thành các quy luật. 

Ví dụ: Sử dụng phương pháp thực nghiệm 

để nghiên cứu chlorine 

 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về đối tượng nghiên cứu, vai trò của hóa học và 

phương pháp học tập môn hóa học 

b) Nội dung: GV đưa ra phiếu bài tập; HS suy nghĩ, hoàn thành phiếu. 

c) Sản phẩm học tập: Các câu trả lời cho câu hỏi, bài tập trong phiếu bài tập. 



d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

-GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu bài tập cá nhân: 

Phiếu bài tập 

Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ biểu thị mối liên hệ giữa hóa học và các ngành khoa học 

tự nhiên khác. 

Câu 2: Nếu em là một nhà hóa học, em sẽ nghiên cứu sản phẩm gì để giúp ích cho 

đời sống và sản xuất? 

Câu 3: Em sẽ làm gì để học tốt môn hóa học. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu trả lời hoặc lên bảng trình bày. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

Câu 1: 



  

Câu 2: Nếu em là một nhà hóa học, em sẽ nghiên cứu ra một loại năng lượng mới 

an toàn, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Loại nhiên liệu này có thể thay thế 

xăng, dầu, khí đốt và có tính ứng dụng cao. 

Hoặc em sẽ nghiên cứu ra một loại thuốc giúp con người chữa khỏi các căn bệnh 

hiểm nghèo như ung thư, nâng cao tuổi thọ … 

Câu 3: Để học tốt môn hóa học em sẽ:  

-Vận dụng linh hoạt, hợp lí các phương pháp học tập môn hóa học. 

- Biết làm thí nghiệm hóa học, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, trong 

thiên nhiên cũng như trong cuộc sống. 

+ Có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận 

sáng tạo. 

+ Ghi nhớ một cách khoa học, có chọn lọc. 

+ Phải đọc thêm sách, rèn luyện lòng ham thích đọc sách và cách đọc sách.  

+ … 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Nêu quy trình các bước vận dụng phương pháp nghiên cứu hóa học 

để giải quyết một số tình huống trong đời sống.  

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu của giáo viên. 



c) Sản phẩm: Sơ đồ quy trình nghiên cứu chứng minh trong sản phẩm của quá 

trình hô hấp có chứa CO2. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm 4 đưa ra sơ đồ quy trình nghiên cứu để 

giải thích hiện tượng. “Cho một con ếch cùng thức ăn vào chiếc lọ đóng kín nắp, 

sau một thời gian ngắn thì ếch chết”. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện nhóm HS xung phong phát biểu. Các HS khác nhận xét. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra sơ đồ quy trình đúng.  

Đáp án: 

- Bước 1: Quan sát đặt câu hỏi: “Cho một con ếch cùng thức ăn vào chiếc lọ đóng 

kín nắp, sau một thời gian ngắn thì ếch chết. Tại sao? ”. 

- Bước 2: Đặt ra giả thuyết khoa học: Con ếch đã sử dụng hết khí O2 trong lọ và  

chỉ còn sản phẩm của quá trình hô hấp là khí CO2 không duy trì sự sống. 

- Bước 3: Lập kế hoạch thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết khoa học: Lập kế 

hoạch thí nghiệm chứng minh trong hơi thở của con người và các loại động vật có 

chứa CO2. Ví dụ : Sục hơi thở vào nước vôi trong,… 

- Bước 4: Tiến hành thí nghiệm đã lập ở bước 3 và ghi chép lại các kết quả thí 

nghiệm. 

- Bước 5: Phân tích kết quả thí nghiệm: Trình bày các kết quả thí nghiệm thành 

bảng, viết hiện tượng và phương trình hóa học. 



- Bước 6: So sánh kết quả với giả thuyết: Kết quả thực nghiệm cho thấy giả thuyết 

đặt ra là chính xác. Nếu kết quả thực nghiệm cho thấy giả thuyết chưa chính xác ta 

thực hiện lại quy trình ở bước 2 và đưa ra giả thuyết khác. 

- Bước 7: Báo cáo kết quả: ghi chép lại và báo cáo thí nghiệm hoặc trình bày trước 

giáo viên và các bạn trong lớp về tiến trình thí nghiệm, kết quả thí nghiệm và kết 

luận. 
 

 



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 1: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân 

và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton, neutron, lớp vỏ tạo 

nên bởi các electron; điện tích, khối lượng mỗi loại hạt). 

●​ Nêu được khái niệm số khối, kí hiệu số khối 

2. Năng lực  

-​ Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

-​ Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​ Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học: so sánh được khối lượng của 

electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với nguyên tử. 

●​ Năng lực tính toán hóa học: vận dụng kiến thức bài học tính được thể tích, 

khối lượng nguyên tử, số khối. 

3. Phẩm chất 



●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1.​ Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, hình ảnh hoặc video 

giới thiệu về nguyên tử. 

2.​  Đối với HS: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu:  HS nhớ lại kiến thức cũ và tạo hứng thú khi vào bài mới. 

b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi mở đầu yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức môn 

KHTN đã học ở THCS trả lời. 

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

-GV đưa ra câu hỏi mở đầu: “Chương trình KHTN em đã được học về nguyên tử, 

Vậy nguyên tử gồm các loại hạt cơ bản nào? Các nhà khoa học đã phát hiện ra các 

loại hạt cơ bản đó như thế nào?” 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quan sát và chú ý lắng câu hỏi và đưa ra câu trả lời. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Các HS xung phong phát biểu trả lời. 



Bước 4: Kết luận, nhận xét:  

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng.  

Đáp án: Nguyên tử gồm 3 loại hạt cơ bản: Proton, electron và neutron 

- Năm 1897: J.J. Thomson phát hiện ra electron bằng thí nghiệm phóng điện qua 

không khí loãng. 

-Năm 1911: E. Rutherford phát hiện ra hạt nhân bằng thí nghiệm bắn phá lá vàng 

mỏng bằng hạt chùm alpha và năm 1918, phát hiện ra proton qua thí nghiệm bắn 

phá nitrogen.  

- Năm 1932, J. Chadwick phát hiện ra neutron khi bắn phá beryllium bằng các hạt 

alpha. 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

a) Mục tiêu: ​

- Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và 

lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton, neutron, lớp vỏ tạo nên bởi 

các electron; điện tích, khối lượng mỗi loại hạt). 

b) Nội dung: HS đọc SGK, nhớ lại kiến thức môn KHTN để trả lời câu hỏi, tìm 

hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày về cấu tạo của nguyên tử và trả lời câu hỏi ?1,2,3 sgk 

trang 14. 

d) Tổ chức thực hiện:​  

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu HS nêu thành phần của 

nguyên tử và trả lời câu hỏi ?1 sgk trang 

14: 

I. Các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

-Thành phần của nguyên tử gồm 2 phần:  

+ Hạt nhân: chứa các proton mang điện 

tích dương và các neutron không mang 



+ Nguyên tử gồm mấy phần?  

+Mỗi phần của nguyên tử chứa loại hạt 

nào? ​

+ Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi ?1 

sgk trang 14 

 

 

-GV yêu cầu HS hoàn thành bảng khối 

lượng, điện tích của các loại hạt cấu tạo 

nên nguyên tử và so sánh khối lượng của 

electron với proton, neutron. Đưa ra các 

nhận xét về khối lượng, điện tích nguyên 

tử: 

+ Hoàn thành bảng sau :  

 

+ Hãy so sánh khối lượng của electron 

với proton, neutron. 

+ Đưa ra nhận xét khối lượng của nguyên 

tử sẽ nằm tập trung ở lớp vỏ nguyên tử 

hay hạt nhân? Vì sao? 

+ Hãy giải thích tại sao nguyên tử trung 

hòa về điện? 

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm 

điện tích. 

+ Vỏ nguyên tử: chứa các hạt electron 

mang điện tích âm. 

+ Trả lời câu hỏi ?1 sgk trang 14:  

Mô hình biểu diễn thành phần cấu tạo của 

nguyên tử 

 

Bảng khối lượng, điện tích của các loại hạt 

cấu tạo nên nguyên tử 

 

+ Electron có khối lượng nhỏ hơn proton 

và neutron khoảng 2000 lần. 

=>Nhận xét: Khối lượng của nguyên tử tập 

trung ở hạt nhân vì khối lượng lớp vỏ chứa 

electron là không đáng kể so với khối 

lượng hạt nhân. 

+ Nguyên tử trung hòa về điện là do có số 

hạt proton mang điện tích dương bằng số 

hạt electron mang điện tích âm: p = e.  



câu hỏi ?2,3 sgk trang 14. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

- Trả lời câu hỏi ?2 sgk trang 14: C  

- Trả lời câu hỏi ?3 sgk trang 14:  

Đa số hạt alpha bay xuyên qua lá vàng 

mỏng với hướng di chuyển không đổi. Một 

số hạt alpha bị lệch hướng, chứng tỏ có va 

chạm trước khi bay ra khỏi lá vàng. 

 

 

Hoạt động 2: Kích thước và khối lượng của nguyên tử. 

a) Mục tiêu: ​

- So sánh được kích thước của hạt nhân với kích thước của nguyên tử. 

-Tính được khối lượng nguyên tử dựa vào số hạt cơ bản. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi, tìm hiểu nội 

dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS nêu được kích thước của hạt nhân rất nhỏ so với kích thước 

nguyên tử và trả lời câu hỏi ?4,5 sgk trang 15. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV yêu cầu HS nhận xét về kích thước 

của nguyên tử và trả lời câu hỏi 4 sgk 

II. Kích thước và khối lượng của 

nguyên tử. 

1.Kích thước 



trang 15 

+ Kích thước của lớp vỏ nguyên tử 

khoảng bao nhiêu mét? 

+ Kích thước của hạt nhân khoảng bao 

nhiêu mét? 

+ Từ đó so sánh kích thước của hạt nhân 

và lớp vỏ và đưa ra kết luận kích thước 

của nguyên tử là gì. 

+ Làm việc các nhân trả lời câu ?hỏi 4 

sgk trang 15 

 

 

-GV yêu cầu HS nêu cách tính khối 

lượng nguyên tử và làm câu hỏi ?5 sgk 

trang 15. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình 

bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

- Kích thước của lớp vỏ có đường kính 

khoảng 10-10 m. 

- Kích thước của hạt nhân có đường 

kính khoảng 10-14 m 

=> Kích thước của hạt nhân nhỏ hơn lớp 

vỏ electron khoảng 104 lần. Kích thước 

nguyên tử là kích thước của lớp vỏ. 

=> Kết luận: Kích thước của nguyên tử 

là khoảng không gian tạo bởi sự chuyển 

động của các electron. 

Đáp án câu hỏi 1 sgk trang 15:  

Kích thước nguyên tử vàng lớn hơn so 

với hạt nhân là: 30: 0,003 = 10000 lần. 

2. Khối lượng 

- Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối 

lượng của các hạt proton, neutron và 

electron. 

mnt =  ∑ 𝑚
𝑝

+  ∑ 𝑚
𝑛

+ ∑ 𝑚
𝑒

-Trả lời câu hỏi ?5 sgk trang 15 

Số electron của nguyên tử là: 7. 

Khối lượng của hạt nhân là: 7.1+ 7. 1 = 

14 (amu) 

Khối lượng của nguyên tử là: 7.1 + 7. 1 

+ 7. 0,00055= 14,00385 (amu). 



tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

 

 

Khối lượng của hạt nhân nhỏ hơn khối 

lượng của nguyên tử. 

b) Khối lượng lớp vỏ nguyên tử là: 

7.0,00055 = 0,00385 (amu). 

Khối lượng hạt nhân lớn hơn khối lượng 

vỏ nguyên tử. 

Hoạt động 3: Điện tích hạt nhân và số khối 

a) Mục tiêu: Tính được điện tích hạt nhân và số khối.  

b) Nội dung: HS đọc SGK, suy nghĩ trả lời câu hỏi, tìm hiểu nội dung kiến thức 

theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: Khái niệm số khối, cách tính số khối và điện tích hạt nhân và trả lời 

câu hỏi ?6 sgk trang 15. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

-GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi : 

+ Điện tích hạt nhân kí hiệu là gì? Nêu 

cách tìm điện tích hạt nhân của một 

nguyên tố. 

+ Nguyên tố C có 6 proton trong hạt 

nhân, điện tích nguyên tử bằng bao 

nhiêu? 

+ Số khối là gì?  Kí hiệu của số khối là 

gì? Nêu công thức tính số khối. 

+ Nguyên tử O có 8 proton và 8 neutron 

trong hạt nhân nguyên tử. Hãy tính số 

III. Điện tích hạt nhân và số khối. 

-Số proton trong hạt nhân nguyên tử 

bằng số đơn vị của điện tích hạt nhân, kí 

hiệu là Z. 

- Nguyên tử C có 6 proton nên số đơn vị 

điện tích hạt nhân là Z=6 

- Số khối (hay số nucleon) là tổng số 

proton và neuton trong hạt nhân của một 

nguyên tử, kí hiệu là A. 

A= Z + n 



khối. 

-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn 

thành câu hỏi  ?6 sgk trang 16 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình 

bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

-Nguyên tử O có số proton là 8, số 

neutron là 8 nên số khối của hạt nhân 

nguyên tử O là: A=Z+n = 8+8=16. 

 

Trả lời câu hỏi ?6 sgk trang 16: 

Điện tích của hạt nhân là 13, nên số 

proton là 13. Suy ra số electron là 13. 

Số neutron là: 27 – 13 = 14. 

Vậy số proton là: 13, số neutron là: 14, 

số electron là: 13. 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về thành phần nguyên tử; kích thước, khối 

lượng của nguyên tử; điện tích hạt nhân và số khối 

b) Nội dung: GV đưa ra phiếu bài tập; HS suy nghĩ, hoàn thành phiếu. 

c) Sản phẩm học tập: Các câu trả lời cho câu hỏi, bài tập trong phiếu bài tập. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

-GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu bài tập cá nhân: 

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là 

A. electron        B. proton 



C. nơtron          D. proton và nơtron 

Câu 2: Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng: mBe = 9,012u; 

mO=15,999u. 

Khối lượng nguyên tử beri và oxi tính theo gam lần lượt là 

A. 14,964.10-24 gam và 26,566.10-24 gam. 

B. 26,566.10-24 gam và 14,964.10-24 gam 

C. 15.10-24 gam và 26.10-24 gam. 

D. 9 gam và 16 gam. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử hiđro có 1 proton. 

B. Hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton, không có nơtron. 

C. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hidro đều có proton và nơtron 

D. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hiđro đều có nơtron. 

Câu 4: Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu 

được 7,936 gam oxi. 

Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp bao nhiêu lần khối lượng của một 

nguyên tử hiđro? 

A. 7,936 lần 

B. 31,744 lần 

C. 23,889 lần 

D. 15,872 lần 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu trả lời hoặc lên bảng trình bày. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  



- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

1. B 

2. A 

3. A 

4. C 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập tính 

khối lượng riêng, khối lượng mol, số hạt cơ bản của nguyên tử. 

c) Sản phẩm: Đáp án cho bài tập tính khối lượng riêng, khối lượng mol, số hạt cơ 

bản của nguyên tử. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV yêu cầu hs làm việc nhóm đôi giải bài toán hóa học: 

 Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19, 36 (g/cm3). Trong đó, các 

nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, còn lại là các khe rỗng. Bán kính 

của nguyên tử là 1,44Å 

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử, từ đó suy ra khối lượng mol nguyên tử. 

b) Hạt nhân nguyên tử có 118 nơtron, nguyên tử khối được coi bằng tổng khối 

lượng proton và nơtron. Tính số proton. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  



- HS giơ tay phát biểu trả lời hoặc lên bảng trình bày. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

a) Khối lượng riêng của nguyên tử là: 

 (g/cm3)​𝐷 =  19,36 . 100
74 = 26, 16 

Khối lượng của 1 mol nguyên tử: 

M = V.D.N =  .D.N = . 3,14 ( 1,44.10-8) .26,16. 6,022.1023 = 197 (g/mol) 4
3 π𝑟3 4

3

b) Nguyên tử khối là 197. 

Ta có: nguyên tử khối ≈số khối:      A = P+N 

Số proton = 197 – 118 = 79 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.  

- Hoàn thành các bài tập trong SBT 

- Chuẩn bị bài 2: Nguyên tố hóa học 

 



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Trình bày được khái niệm về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử và kí 

hiệu nguyên tử. 

●​ Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối. 

2. Năng lực  

 - Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​ Năng lực tính toán: Tính được nguyên tử khối trung bình (theo amu) dựa vào 

khối lượng nguyên tử và phần trăm số nguyên tử của các động vị theo phổ 

khối lượng được cung cấp.  

●​ Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học: học sinh so sánh, phân tích dữ 

liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng về nguyên tố hóa học, nguyên tử, 

đồng vị,..  

●​ Xác định được số electron, số proton, số notron khi biết kí hiệu nguyên tử và 

ngược lại. 

3. Phẩm chất 



●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, hình ảnh và câu chuyện về 

đồng vị, phóng xạ liên quan đến bài học. 

2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) 

a) Mục tiêu:  

- HS thấy gợi mở về nguyên tố hóa học. 

- Tình huống mở đầu gần gũi  gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập. 

b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời. 

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi: Cho cặp ba nguyên tử H 

(Z = 1; A = 1); D(Z = 1; A =2) và T (Z = 1; A =3) có gì giống và khác nhau? 

- GV đưa ra gợi ý thêm: nhận xét về số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số 

electron của ba nguyên tử. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu. 



Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài học 

này chúng ta đi tìm hiểu các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân” 

Bài 2: Nguyên tố hóa học 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Nguyên tố hóa học 

a) Mục tiêu: Trình bày được khái niệm nguyên tố hóa học. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS nêu được khái niệm về NTHH, giải được bài tập ?1 sgk. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV giới thiệu về khái niệm nguyên tố hóa 

học. 

- GV giới thiệu về số nguyên tố hóa học, 

trong đó nguyên tố hóa học tự nhiên, 

nguyên tố phòng thí nghiệm. 

- GV cho HS làm Câu hỏi 1  

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

1. Nguyên tố hóa học 

Nguyên tố hóa học là tập hợp các 

nguyên tử có cùng số đơn vị điện 

tích hạt nhân.  

?1 (SGK – tr17) 

Những nguyên tử L và E thuộc cùng 

một nguyên tố hóa học do có cùng 

số đơn vị điện tích hạt nhân (Z = 8). 

 



- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 

và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

Hoạt động 2: Kí hiệu một nguyên tử 

a) Mục tiêu: Trình bày được về những đặc trưng cơ bản của một nguyên tử, số 

hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK, phần trình chiếu, bài giảng của GV, trả lời câu hỏi, 

tham gia thảo luận, để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: Nắm được kí hiệu nguyên tử gồm số khối, số hiệu nguyên tử, kí 

hiệu nguyên tố, giải được ?2 và ?3 sgk. 

d) Tổ chức thực hiện:  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS hoạt động nhóm 4, đưa 

ra kí hiệu một nguyên tử (Ví dụ 24𝐻𝑒

)và yêu cầu HS nhận xét: 

+ Nhận xét các yếu tố trong kí hiệu đã 

cho là gì? 

+ Những số đặc trưng cho một nguyên 

tử. 

+ Từ đó vẽ sơ đồ chung về kí hiệu một 

nguyên tử gồm có gì? 

- GV cho HS trả lời, chốt đáp án, nêu 

2. Kí hiệu nguyên tử 

 

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử 

của một nguyên tố hóa học (Z) và số khối 

(A) là những đặc trưng cơ bản của một 

nguyên tử. 

 



lại các chỉ số đặc trưng của một kí hiệu 

nguyên tố. 

- HS làm Câu hỏi 2, Câu hỏi 3. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS tự bầu nhóm trưởng, hoạt động 

nhóm, trả lời câu hỏi. 

- GV: quan sát và trợ giúp HS, hướng 

dẫn. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, cho ý kiến. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức. 

 

 

?2 (SHK – tr18) 

Kí hiệu một nguyên tử cho biết: 

- Đó là nguyên tố nào 

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử, 

số proton và số electron của nguyên tử 

đó. 

- Số khối của nguyên tử đó, suy ra số 

neutron = số khối – số proton. 

?3 (SGK – tr18) 

a) Nitrogen:      (số khối = 7 + 7 = 714𝑁

14) 

b) Phosphorus (số khối = 15 + 16 1531𝑃   

= 31) 

c) Copper  (số khối = 29 + 34 = 2963𝐶𝑢 

63) 

Hoạt động 3: Đồng vị 

a) Mục tiêu:   

- Trình bày được khái niệm đồng vị. 

- Xác định được thành phần nguyên tử của các đồng vị, nhận biết các đồng vị của 

cùng một nguyên tố hóa học. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK, chú ý nghe giảng, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội 

dung kiến thức. 

c) Sản phẩm: Nêu được khái niệm đồng vị, hoàn thành ?4 

d) Tổ chức thực hiện: 



HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu quan sát hình 2,2 chỉ ra sự 

khác nhau giữa các nguyên tử cùng loại 

này. 

- HS quan sát, trả lời. 

- GV hướng dẫn HS đến khái niệm đồng vị 

- GV giới thiệu một số cặp đồng vị khác 

như:   

- GV lưu ý HS: 

+ Sự khác nhau về tính chất vật lí của các 

đồng vị. 

+ Ngoài các đồng vị bền, các nguyên tố hóa 

hoc còn có một số đồng vị không bền. 

- GV cho HS làm Câu hỏi 4. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

kiến thức. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu. 

- Một số HS khác nhận xét, cho ý kiến.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm . 

3. Đồng vị 

Đồng vị là những nguyên tử có cùng 

số đơn vị điện tích hạt nhân (cùng số 

proton) nhưng có số neutron khác 

nhau. 

?4 (SGK – tr18) 

a) Ba đồng vị của Si đều có số 

proton = số electron =14. 

Số neutron lần lượt là 14, 15, 16. 

b) Ba đồng vị của Fe đều có số 

proton = số electron = 26. 

Số neutron lần lượt là 28, 30, 32. 

Hoạt động 4: Nguyên tử khối 

a) Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm nguyên tử khối. 



- Tính được nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình, phần trăm số nguyên tử 

của các đồng vị của một nguyên tố hóa học. 

b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức, thực hiện theo yêu cầu 

của GV. 

c) Sản phẩm: Trình bày được khái niệm nguyên tử khối, giải được ?6 sgk 

d) Tổ chức thực hiện:  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS hoạt động nhóm 4, thực 

hiện yêu cầu. 

+ HS tính khối lượng nguyên tử bằng 

cách tính tổng khối lượng proton, 

electron và neutron theo amu. 

+ So sánh tổng khối lượng electron với 

khối lượng nguyên tử để thấy khối 

lượng của electron rất nhỏ. 

- GV gọi đại diện nhóm, chốt đáp án. 

 khối lượng nguyên tử xấp xỉ khối →

lượng proton + neutron. 

- GV cho HS tìm hiểu 

+ Khối lượng nguyên tử tính theo cách 

trên khác biệt gì với “số khối”. 

- GV chốt đáp án, dẫn đến khái niệm 

“nguyên tử khối”. 

- GV: hướng dẫn HS rút ra biểu thức 

tổng quát khi tính nguyên tử khối trung 

4. Nguyên tử khối 

- Nguyên tử khối cho biết khối lượng 

nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn 

vị khối lượng nguyên tử. 

- Nguyên tử khối xấp xỉ số khối. 

Ví dụ: Nguyên tử khối của potassium (có 

số proton = 19, số neutron = 20) là A = 

19 + 20 = 39. 

- Nguyên tử khối trung bình: 

 

Trong đó: là nguyên tử khối trung 

bình, 

X và Y,... lần lượt là nguyên tử khối của 

các đồng vị X và Y,.. 

a và b,... lần lượt là % số nguyên tử của 

các đồng vị X và Y,.. 

 

?6 (SGK – tr20) 



bình. 

- GV cho HS làm Câu hỏi 6. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS thảo luận theo nhóm, thực hiện 

các hoạt động được giao. 

- GV: quan sát và hướng dẫn HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV 

tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 

và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử khối 

của chromium bằng 51,996 vì đó là giá trị 

trung bình cộng của số khối các đồng vị 

Cr theo tỉ lệ nguyên tử đồng vị tương ứng 

xác định bằng phổ khối lượng. 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên 

tử và kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối. 

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập. 

c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS. 

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi làm Câu hỏi 5, Câu hỏi 7 (SGK – tr 

20). 

- GV cho HS làm thêm bài luyện tập : 

Bài 1: Bổ sung những dữ liệu còn thiếu trong bảng sau : 

Đồng vị ? ?  3065𝑍𝑛

Số hiệu nguyên tử ? ? ? 



Số khối ? ? ? 

Số proton 16 ? ? 

Số neutron 16 20 ? 

Số electron ? 20 ? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV 

yêu cầu. 

- HS trả lời cá nhân bài 1. 

- GV quan sát và hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét 

bài các nhóm trên bảng. 

- HS giơ tay phát biểu trả lời bài 1.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận 

và tuyên dương 

Kết quả :  

?5 (SGK – tr20) 

Nguyên tử khối trung bình : 

. 

?7 (SGK – tr20) 

Gọi phần trăm số nguyên tử  là a. Nguyên tử khối trung bình của copper : 2963𝐶𝑢



 

Bài 1 : 

Đồng vị  1632𝑆  2040𝐶𝑎  3065𝑍𝑛

Số hiệu nguyên tử 16 20 30 

Số khối 32 40 65 

Số proton 16 20 30 

Số neutron 16 20 35 

Số electron 16 20 30 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu:  

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 2. 

Bài 2: Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là . Phương 

pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị  chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 

11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính % số nguyên tử 

của đồng vị , đồng vị . 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ trả lời. 



- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3 : Báo cáo, thảo luận 

- HS xung phong phát biểu. Các HS khác nhận xét. 

Bước 4 : Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng. 

Đáp án: 

Gọi phần trăm số nguyên tử của là x và y. 

Ta có hệ phương trình : 

 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

●​ Ghi nhớ kiến thức trong bài.  

●​ Hoàn thành các bài tập trong SBT 

●​ Chuẩn bị bài mới “Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử”.  



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 3. CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford - Bohr với mô hình hiện đại 

mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử 

●​ Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử, mô tả được hình dạng của AO (s,p), 

số lượng electon trong 1 AO 

●​ Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mối quan hệ về số lượng 

phân lớp trong mỗi lớp. 

2. Năng lực  

 - Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

- Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​  Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp và theo orbital khi 

biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 

●​ Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, dự đoán 

được tính chất hóa học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng. 

3. Phẩm chất 



●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tư liệu về cấu trúc lớp vỏ 

electron nguyên tử theo quan điểm hiện đại; các tranh ảnh, video liên quan đến cấu 

trúc lớp vỏ electron nguyên tử.  

2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức bài 2: Nguyên tố hóa học  

 Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập. 

b) Nội dung: Giáo viên đưa ra trò chơi ôn tập kiến thức, các nhóm học sinh thảo 

luận cùng thống nhất đáp án. 

c) Sản phẩm: Học sinh trả lời được các câu hỏi về số hiệu hóa học, số hiệu nguyên 

tử, đồng vị trong phần trò chơi 

d) Tổ chức thực hiện: ​

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV hướng dẫn nhanh luật chơi và đưa ra các câu hỏi trong trò chơi: 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. 

B. Số khối của hạt nhân bằng tông số proton và số neutron. 



C. Trong nguyên tử, só đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron. 

D. Nguyên tô hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. 

Câu 2: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? 

A.​ Số proton B.​ Số 

neutron 

C.​ Số Khối D.​ Nguyên tử 

khối 

Câu 3: Kí hiệu nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?  

A.​ , ,  B.​ , ,  

C.​ , ,  D.​ , ,  

Câu 4: Kí hiệu nguyên tử nào sau đây viết đúng? 

A.​  
B.​ 16O C.​ 16S 

D.​  

Câu 5: Thông tin nào sau đây không đúng về   ? 

A.​ Số đơn vị điện tích hạt nhân là 

82 

B.​ Số proton và neutron là 82 

C.​ Số neutron là 124 D.​ Số khối là 206 

  

Câu 6: Nitrogen có hai đồng vị bền  và  . Oxygen c hai đồng vị bền  , 

,  . Số hợp chất NO2 tạo thành đồng vị trên là: 

A.​ 3 B.​ 6 C.​ 9 D.​ 12 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- GV gọi đại diện nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 

Đáp án  

1 2 3 4 5 6 



C A C A B D 

 Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- Giáo viên nhận xét, đánh giá rồi đưa ra đáp án và giải thích. 

Giáo viên đưa ra vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: Các hành tinh quay xung 

quanh mặt trời theo hình elip và có thứ tự nhất định giữa các hành tinh trong hệ 

Mặt trời. Liệu các electron có thứ tự và quỹ đạo di chuyển quanh hạt nhân như các 

hành tinh? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về bài 3: Cấu trúc lớp 

vỏ electron nguyên tử.  

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Chuyển động của electron trong nguyên tử 

a) Mục tiêu: ​

-Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford - Bohr với mô hình hiện đại 

mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử.​

- Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử, mô tả được hình dạng của AO (s,p), số 

lượng electron trong 1 AO. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford - Bohr với 

mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử, giải được 

câu hỏi ?2,3 sgk. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV đưa ra hai mô hình nguyên tử 

Rutherford - Bohr với mô hình hiện đại.​

I.Chuyển động của electron trong 

nguyên tử  

- Theo Rutherford - Bohr, hạt nhân nằm ở 

giữa, ecltron chuyển động quanh hạt nhân 



 

- GV yêu cầu nhóm đôi học sinh quan sát 

mô hình  mô tả và so sánh hai mô hình 

này. 

+ Nhận xét quỹ đạo chuyển động 

+ So sánh sự giống và khác nhau về quỹ 

đạo và sự xuất hiện electron. ​

+Đưa ra khái niệm về AO. 

-GV đưa ra hình ảnh về các hình dạng 

của orbital  

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân quan 

sát hình ảnh, đọc sgk trả lời: 

+ AO s và AO p có hình dạng như thế 

nào?​

+ c 

 

 

 

 

trên quỹ đạo đường đi xác định có hình 

tròn hoặc hình bầu dục. 

-Theo mô hình hiện đại: electron chuyển 

động hỗn loạn không có quỹ đạo xác định 

quanh hạt nhân.  

*So sánh:  

- Giống: electron chuyển động quanh hạt 

nhân 

- Khác: Theo mô hình Rutherford - Bohr, 

quỹ đạo của electron là xác định, còn theo 

mô hình hiện đại quỹ đạo của electron là 

không xác định, chỉ có vùng xác xuất cao 

tìm thấy electron gọi là orbital nguyên tử, 

viết tắt là AO. 

1.​ Hình dạng orbital nguyên tử 

 

-Theo mô hình hiện đại, Orbital s có hình 

cầu, orbital p có hình số 8 nổi 

?2 ( sgk trang 22) đáp án C 

?3 (sgk trang 22)  AO p gồm 3 orbital, có 

dạng hình số 8 nổi: 

- AO px định hướng theo trục x. 

- AO py định hướng theo trục y. 



 

 

 

-GV hướng dẫn cách biểu diễn AO và 

điền electron vào mỗi AO, khắc sâu 

nguyên lí loại trừ pauli.​

 

-GV yêu cầu HS thực hành cá nhân viết 

một số kiểu hình dạng orbital : với 1 

electron, 2 electron, 3 electron. 

-GV đưa ra vấn đề : Khi nào ta điền đầy 

đủ cả 2 electron vào ô orbital? Khi nào 

ta viết mỗi ô 1 electron đối với những 

nguyên tử có nhiều hơn 2 electron ?  

- GV đưa ra 1 vài mô hình, yêu cầu HS 

làm việc cá nhân nhận xét cách viết nào 

là đúng hay sai, giải thích.​

 + Mô tả sắp xếp 2 electron vào các ô 

orbital p nào dưới đây là đúng? 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức. 

- HS thảo luận nhóm đôi, suy nghĩ trả lời 

câu hỏi. 

- AO pz định hướng theo trục z. 

 

2. Ô orbital 

-Mỗi AO được biểu diễn bằng một ô vuông 

⬜ chứa tối đa 2 mũi tên chiều quay được 

nhau đại diện cho 2 electron. Nếu orbital 

có 1 electron, ta biểu diễn bằng mũi tên đi 

lên. 

Ví dụ :  

-Thực hành viết ô orbital:  

1 electron: 

↑ 

 

↑

↓ 

↑ ↑  

 

2 electron: hoặc  

  

3 electron:  

↑ ↑ ↑ 

​

- Các electron được điền từ trái qua phải và 

có xu hướng điền vào các ô orbital sao cho 

nhiều electron độc thân nhất. 



Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm HS hoặc HS giơ tay 

phát biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

- Cách đúng: A 

- Cách viết sai: ​

- chưa đúng thứ tự từ trái qua phải​

- số electron độc thân chưa tối đa​

- các electron độc thân mũi tên phải hướng 

lên trên​

- chưa đúng thứ tự, chưa đúng chiều mũi 

tên​

-chưa đúng thứ tự, số electron chưa tối đa 

  

Hoạt động 2: Lớp và phân lớp electron 

a)​ Mục tiêu: Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp ecltron và mối quan hệ 

về số lượng phân lớp trong mỗi lớp. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK, phần trình chiếu, bài giảng của GV, trả lời câu hỏi, 

tham gia thảo luận, để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp elctron và mối quan hệ về 

số lượng phân lớp trong mỗi lớp. Trả lời các câu hỏi 4 và 5 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:​

- GV yêu cầu học sinh, quan sát video 

hoặc tranh ảnh, thông tin trong sgk, trả 

lời các câu hỏi:​

+ Trong nguyên tử các electron sắp xếp 

có theo mức năng lượng từ cao đến thấp 

hay từ thấp lên cao ? 

II.Lớp và phân ớp electron 

-Trong nguyên tử, các electron sắp xếp 

thành từng lớp và phân lớp theo các 

mức năng lượng từ thấp đến cao. 

1.Lớp electron  

-Lớp electron: n = 1,2,3,4,… tương ứng 

K,L,M,N,… 



+ Những cách gọi tên của các lớp 

electron là gì?​

+Lớp electron được chia ra thành các 

phân lớp. Các phân lớp đó có tên là gì ? 

Mỗi lớp có bao nhiêu phân lớp ? 

-GV giới thiệu về lớp electron, phân lớp 

electron thông qua video : 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0U

EMXM5MTI 

Hoặc qua các tranh ảnh, sgk :  

 

 

-GV giới thiệu cách viết ô orbital 

 

 

- GV đưa số lượng AO của mỗi phân 

lớp. 

 

- GV yêu cầu HS tự vẽ orbital tương ứng 

với mỗi phân lớp, suy ra số orbital, số 

electron tối đa ứng với mỗi phân lớp. 

2.Phân lớp electron 

- Phân lớp electron kí hiệu: s,p,d,f,…  

- Số lớp bằng n ( VD: n=3 có 3 phân 

lớp 3s,3p,3d)​

- Năng lượng của electron trong cùng 

một lớp gần bằng nhau nhưng cùng một 

phân lớp là cùng mức năng lượng. 

 

 

 

3.Số lượng orbiltal trong một phân 

lớp, trong một lớp  

- Các phân lớp có nhiều orbital, ta viết 

các ô orbital liền kề nhau​

Ví dụ :​

 3AO:  

   

5AO: 

     

-Phân lớp s,p,d,f có số AO lần lượt là : 

1,3,5,7 

-Phân lớp s có 1 AO s  

 

-Phân lớp p có 3AO px, py,pz 

   

-Phân lớp d có 5 AO   

https://www.youtube.com/watch?v=Q0UEMXM5MTI
https://www.youtube.com/watch?v=Q0UEMXM5MTI


 

 

 

 

 

 

 

- HS hoạt động nhóm 4 trả lời câu hỏi 4 

và câu hỏi 5. 

- Từ câu hỏi 5, HS nêu cách tính nhanh 

số AO trong lớp thứ n. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS tự bầu nhóm trưởng, hoạt động 

nhóm, trả lời câu hỏi. 

- GV: quan sát và trợ giúp HS, hướng 

dẫn. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, cho ý kiến. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức. 

     

- Phân lớp f có 7AO 

       

-Các phân lớp s,p,d,f có số electron tối 

đa lần lượt là 2,6,10,14 

?4 (sgk trang 23) ​

a, Phân lớp p có tối đa 6 electron​

b, Phân lớp d có tối đa 10 electron 

?5 (sgk trang 23) đáp án C​

Giải thích :  

- Lớp L (n=2) có 2 phân lớp 2s và 2p 

=>AO = 1+3 =  4 ​

=> số electron là 2.4= 8  

- Lớp M (n=3) có 3 phân lớp 3s,3p,3d  

=> AO =1+3+5 =9 ​

=> số electron là 9.2=18 AO 

Nhận xét: 

- Lớp electron thứ n có n2 AO ( n ) 

- Lớp electron thứ n có 2n2 electron tối 

đa ( n ) 

  

Hoạt động 3: Cấu hình electron của nguyên tử 

a)​ Mục tiêu: ​

- Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp và theo orbital khi biết 

số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố hóa học (Z<20) 



-Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, dự đoán được 

tính chất hóa học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK, chú ý nghe giảng, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội 

dung kiến thức. 

c) Sản phẩm: Viết được cấu hình electron nguyên tử và dự đoán tính chất kim loại 

hay phi kim dựa vào số electron của phân lớp cuối. Trả lời câu hỏi 6,7,8,9 sgk. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV giới thiệu cấu trúc , ý nghĩa của 

cấu hình electron nguyên tử và 

nguyên lí, quy tắc trong viết cấu 

hình electron:​

+Chữ số, chữ cái, chỉ số trên; 

+Số thứ tự lớp electron (n), kí 

hiệu phân lớp electron, số 

electron trong phân lớp.​

+ Nguyên lí vững bền và quy tắc 

Hund 

 

- HS hoạt động theo nhóm 4 :​

+ Yêu cầu HS tự đề xuất một mô 

hình về cấu trúc của cấu hình 

electron. ​

+ Nhận xét mô hình đề xuất của 

GV kiểu 2s3, 3p7 hay 1s2 3s32s2 có 

I.​ Câu hình electron của nguyên tử 

- Cấu trúc của cấu hình electron: 

 

- Nguyên lí vững bền: Các electron ở trạng 

thái cơ bản lần lượt chiếm các orbital từ 

thấp đến cao (1s 2s 2p 3s 3p...) 

- Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, 

các electron sẽ sắp xếp sao cho số electron 

độc thân (không ghép đôi) là tối đa. 

1. Viết cấu hình electron của nguyên tử 

- Mô hình HS đề xuất: 1s2,... 

- Mô hình 2s3, 3p7  hay 1s2 3s32s2 chưa đúng  

 

Bước 1: Xác định số electron trong nguyên 

tử 

Bước 2: Viết thứ tự các lớp và phân lớp 

electron theo chiều tăng của năng lượng: 1s 



đúng không? 

- GV hướng dẫn các bước viết cấu 

hình electron nguyên tử. 

 

 

 

​

​

- Nhóm HS tự nhận xét mô hình về 

cấu trúc electron đã đề xuất và sửa 

lại cho đúng. 

 

- GV yêu cầu nhóm HS: Hãy biểu 

diễn cấu hình electron 2s2, 3p6 hay 

1s22s22p6 thành cấu hình ô orbital 

theo gợi ý:​

+2s2 :  điền 2 electron vào ô orbital s​

+1s22s22p6 : điền 2 electron vào mỗi 

ô orbital s và 6 electron vào orbital p 

+3p6  : điền 6 electron vào orbital p 

 

 

-Nhóm HS trả lời câu hỏi 6 và câu 

hỏi 7 

 

 

2s 3s 3p 4s 

Bước 3: Điền các electron vào các phân lớp 

theo nguyên lí bền vững cho đến electron 

cuối cùng. 

- Mô hình đề xuất của học sinh là đúng, mô 

hình của gv đề xuất là sai 

- Sửa lại 2s2, 3p6 hay 1s22s22p6 

1. Biểu diễn cấu hình electron theo ô 

orbital 

  2s2 :  

↑↓ 

 

1s22s22p6 : 

↑↓  ↑↓  ↑ ↑ ↑ 

 

3p6 : 

↑↓ ↑↓ ↑↓ 

 

?6 (sgk trang 24) Đáp án C 

?7 (sgk trang 24)  

Z= 8:    1s22s22p4  

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑ ↑ 

 

 Z= 11: 1s22s22p63s1 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑ 



- GV đưa ra vấn đề và gợi mở về sự 

bền vững của cấu hình 8 electron. ​

+ Trong bóng đèn dây tóc, người ta 

thường bơm các loại khí hiếm vào để 

bảo vệ sợi dây tóc tránh bị oxi hóa. 

Nguyên nhân dẫn đến sự trơ về mặt 

hóa học của các loại khí hiếm là gì? 

 

- GV yêu cầu HS nhận xét khả năng 

nhường nhận electron và suy ra các 

đặc điểm tính chất. 

+ Các nguyên tố dễ cho đi 1,2,3 

electron để trở thành cấu hình bền là 

kim loại ​

+ Các nguyên tố dễ nhận lại 1,2,3 

electron để trở thành cấu hình bền là 

phi kim ​

+ Các nguyên tố vừa dễ cho electron, 

vừa dễ nhận electron ​

=> Hãy nhận khả năng nhường nhận 

electron của các nguyên tố có 

1,2,3,4,5,6,7 electron ở lớp vỏ ngoài 

cùng để trở thành cấu hình khí hiếm 

và cho biết đâu là nguyên tố kim 

loại, đâu là nguyên tố phi kim. 

- HS trả lời câu hỏi 8 và câu hỏi 9 

 

1.​ Đặc điểm của lớp electron ngoài 

cùng  

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng sẽ quyết 

định tính chât chất học cơ bản của các 

nguyên tố. Các khí hiếm thường có 8 

electron ở lớp vỏ ngoài cùng (trừ He) nên 

rất bền vững. Chúng khó nhường nhận 

electron với các nguyên tố khác, tức là khó 

phản ứng với các nguyên tố khác. 

- Các nguyên tố có 8 electron ở lớp ngoài 

cùng là khí hiếm (trừ He). 

- Các nguyên tố có 1, 2, 3 electron ở lớp 

ngoài cùng là kim loại (trừ H, He, B). 

- Các nguyên tố có 5, 6, 7 electron ở lớp 

ngoài thường là phi kim.​

- Các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài 

cùng có thể là kim loại hoặc phi kim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS thảo luận theo nhóm và làm cá 

nhân, thực hiện các hoạt động được 

giao. 

- GV: quan sát và hướng dẫn HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm trình bày. Các cá 

nhân giơ tay phát biểu hoặc trình bày 

lên bảng. 

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV 

tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ 

vào vở. 

 

 

 

 

 

?8 (sgk trang 25) Cấu hình electron của 

silicon:1s22s22p63s23p2 

↑

↓ 

 ↑

↓ 

 ↑

↓ 

↑

↓ 

↑

↓ 

 ↑

↓ 

 ↑ ↑  

 

-1s22s22p63s2 được biểu diễn theo nguyên lí 

Pauli 

- 3p2 tuân theo quy tắc Hund  

?9 (sgk trang 25) Cấu hình electron của 

chlorine: 1s22s22p63s23p5 

Chlorine là phi kim vì có 7 electron lớp 

ngoài cùng. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức về orbital nguyên tử, lớp và phân lớp 

electron và cấu hình electron. 

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập. 

c) Sản phẩm học tập: đáp án của học sinh về câu hỏi về orbital nguyên tử, lớp và 

phân lớp electron và cấu hình electron. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS. 



- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân trả lời phần “em có thể” 

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi làm thêm bài luyện tập: 

Câu 1: Orbital nguyên tử là 

A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu 

B. đám mây chứa electron có dạng số 8 nổi 

C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron là 

lớn nhất​

D. quỹ đạo chuyển động của electron quay xung quanh hạt nhân có kích thước và 

năng lượng xác định. 

Câu 2: Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào 

A.​ nguyên lí vững bền và nguyên lí Pauli 

B.​ nguyên lí vững bền và quy tắc Hund 

C.​ nguyên kí Pauli và quy tắc Hund 

D.​ nguyên lí vững bền và quy tắc Pauli 

Câu 3: Điền vào chỗ chấm​

a, Phân lớp 3d có số electron tối đa là ... 

b, Lớp L có số phân lớp electron bằng... 

C, Lớp M có số orbital tối đa và số electron tối đa là ... và ... 

Câu 4: Viết cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử các nguyên tố có Z= 9, 

Z=14 và Z=21. Chúng là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV 

yêu cầu. 

- GV quan sát và hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu trả lời phần “em có thể”.  



- Mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét 

bài các nhóm trên bảng. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận 

và tuyên dương 

Kết quả :  

Phần “em có thể”:  

 Nitrogen (Z=7): 1s22s22p3   => có 5 electron lớp ngoài cùng nên nitrogen là nguyên 

tố phi kim. 

Oxygen (Z=8): 1s2 2s2 2p4 => có 6 electron lớp ngoài cùng nên oxygen là nguyên 

tố phi kim. 

Aluminium (Z=13): 1s22s22p63s23p1=> có 3 electron lớp ngoài cùng nên aluminium 

là nguyên tố phi kim. 

Phiếu bài tập  

Câu 1: C 

Câu 2: B 

Câu 3:​

a,10  ​

b, 2 ​

c, 9 và 18 

Câu 4:  

* Z= 9 (1s2 2s2 2p5) 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑ 

 

Nguyên tử có 7 electron hóa trị nên là phi kim 



* Z= 14 (1s22s22p63s23p2)   

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑ ↑  

 

Nguyên tử có 4 electron hóa trị nên có thể là kim loại cũng có thể là phi kim, trong 

trường hợp này là phi kim.  

* Z= 21 ( 1s22s22p63s23p64s23d1) 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑

↓ 

↑

↓ 

↑

↓ 

 ↑

↓ 

 ↑     

 

Nguyên tử có 3 electron hóa trị nên là kim loại  

Mở rộng: Thứ tự các mức năng lượng của các orbital 

Trong câu 4 ý Z =21, thứ tự sắp xếp đã bị thay đổi, thay vì viết 3d3, ta lại viết 

4s23d1. Tại sao lại như vậy? 

Giải thích: Trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản (không bị kích thích) nếu xếp các 

mức năng lượng tăng dần thì nói chung năng lượng của các orbital thuộc lớp bên 

ngoài cao hơn năng lượng của các orbital thuộc lớp bên trong. Thứ tự tăng dần 

năng lượng của các orbital như sau:  

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s> 4d… 

  

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 



a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 

c) Sản phẩm: Đáp án cho bài tập viết cấu hình electron. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS hoàn thành tập vận dụng: Câu 5. 

Câu 5: Nguyên tố X có Z=12 và nguyên tố Y có Z= 17. Viết cấu hình electron 

nguyên tử của nguyên tố X và Y. Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi hai 

electron và nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm một electron thì lớp electron lớp 

ngoài cùng của chúng có đặc điểm gì ? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- HS xung phong phát biểu. Các HS khác nhận xét. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng. 

Đáp án: 

- Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s22s22p63s2 

X nhường đi 2 electron:   X → X2+ +2e 

Cấu hình electron của ion X2+ là: 1s22s22p6 

-Nguyên tử Y có cấu hình e: 1s22s22p63s23p5 

Y nhận thêm 1 electron: Y +  e  → Y
- 

Cấu hình electron của ion Y- là 1s22s22p63s23p6 

Cấu hình electron của ion X2+ và  Y-  đều có cấu hình của khí hiếm gần nhất trong 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 



=> Nguyên tử X dễ nhận cho đi 2electron, nguyên tử Y dễ dàng nhận thêm 1 

electron để có cấu hình bền vững giống khí hiếm 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.  

- Hoàn thành các bài tập trong SBT 

- Chuẩn bị bài 4 “Ôn tập chương 1”.  

 



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 4: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản của 

chương 1 đạt các yêu cầu sau: 

●​ Trình bày được thành phần của nguyên tử 

●​ So sánh được khối lượng của electron với proton nà neutron, kích thước hạt 

nhân với kích thước nguyên tử 

●​ Trình bày được khái niệm về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu 

nguyên tử 

●​  Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối.  

2. Năng lực  

 - Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​ Năng lực tính toán: Tính được nguyên tử khối trung bình, các dạng bài tập 

liên quan đến đồng vị, các dạng bài tập liên quan đến các số hạt cơ bản, tính 

toán năng lượng electron. 

●​ Viết thành thạo cấu hình electron và kết luận được tính chất cơ bản của 

nguyên tố dựa vào cấu hình electron. 



3. Phẩm chất 

●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT. 

2. Đối với HS: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu: Trò chơi ô chữ ôn tập lại các khái niệm đã học trong chương 1. 

 Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập. 

b) Nội dung: Giáo viên đưa ra trò chơi ôn tập kiến thức, các HS xung phong.  

c) Sản phẩm: Học sinh trả lời được các câu hỏi về khái niệm về các hạt cơ bản của 

nguyên tử, nguyên tố hóa học, hạt nhân nguyên tử, vỏ nguyên tử. 

d) Tổ chức thực hiện: ​

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Giáo viên hướng dẫn nhanh luật chơi và đưa ra các câu hỏi trong trò chơi: 

Các câu hỏi hàng ngang: 

Câu 1: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin về loại hạt nào? (6 chữ cái) -đáp án: 

proton 



Câu 2: Các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích (proton) nhưng có số neutron khác 

nhau gọi là gì? (6 chữ cái) -đáp án: đồng vị 

Câu 3: Trong các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử, hạt không mang điện tích là hạt 

gì? (7 chữ cái) -đáp án: neutron 

Câu 4: Trong 1 orbital chỉ chứa tối đa 2 electron có chiều tự quay ngược nhau là 

nội dung theo nguyên lý nào? (12 chữ) -đáp án: nguyên lí pauli 

Câu 5: Lớp vỏ nguyên tử chứa loại hạt mang điện tích âm, tên gọi loại hạt đó là gì? 

(8 chữ cái) -đáp án: electron 

Câu 6: Các electron phân bố trên orbital sao cho số lượng electron độc thân tối đa 

và có chiều quay tương tự nhau là nội dung của quy tắc nào? (4 chữ cái) - đáp án: 

Hund 

Câu 7: Viết tắt của khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt 

electron là lớn nhất. (7 chữ cái) - đáp án : orbital  

Câu 8: s, p, d,=f là kí hiệu của thành phần nào của lớp vỏ nguyên tử ? (7 chữ cái) - 

đáp án: phân lớp 

Từ khóa cột dọc: NGUYEN TO (nguyên tố) 

p r o t o N  

 đ ồ n G v ị  

 n e U t r o n  

n g u Y ê n l i p a u l i 

 e l E c t r o n  

 H u N d   

 o r b o T a l 

p h â n l O p  

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, xung phong trả lời câu hỏi, hoàn thành yêu cầu. 



Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài ôn tập 

B. ÔN TẬP KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức 

a) Mục tiêu: ​

- Hoàn thành sơ đồ hệ thống kiến thức chương 1 

b) Nội dung: HS sử dụng kiến thức đã học trong chương 1 để hoàn thành sơ đồ. 

c) Sản phẩm: Sơ đồ hoàn chỉnh về hệ thống kiến thức chương 1 (sgk trang 26) 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu học sinh hoạt động 

nhóm 4, hoàn thành sơ đồ hệ thống 

hóa kiến thức vào bảng nhóm lớn.​

+ Hãy điền những nội dung còn thiếu 

vào phần “…?…” trong sơ đồ sgk 

trang 26. 

II. Hệ thống hóa kiến thức 

 

 



 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS tự bầu nhóm trưởng, hoạt động 

nhóm, hoàn thành sơ đồ. 

- GV: quan sát và trợ giúp HS, hướng 

dẫn. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, cho ý 

kiến.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức. 

 Hoạt động 2: Luyện tập 

a)​  Mục tiêu:  

●​ Giải các bài toán liên quan số hạt cơ bản, tính nguyên tử khối trung bình. 

●​ Viết kí hiệu nguyên tử, cấu hình electron và nhận xét tính chất cơ bản dựa vào 

số electron lớp ngoài cùng. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK, phần trình chiếu của GV, trả lời câu hỏi  theo yêu 

cầu của GV. 



c) Sản phẩm: Trình bày được đáp án và lời giải chi tiết cho các câu hỏi . 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm 

những câu hỏi trắc nghiệm trong sgk. 

+ Dựa vào kiến thức em đã học trong 

chương 1 và bảng hệ thống kiến thức 

chương 1, hãy trả lời các câu 1,2,3,4,5 (sgk 

trang 27) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm vào vở. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

-HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV nhận xét, đưa ra đáp án đúng và yêu 

cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

II. Luyện tập 

- Câu 1: C 

- Câu 2: C 

- Câu 3: D, cấu hình electron nguyên 

tử : 1s22s22p63s23p64s1 

1s22s2...3s2...4s1 là 4 AO; 2p63p6 là 

6AO nên tổng có 10 AO 

- Câu 4: C 

- Câu 5: C  

Lời giải:  

2p+n= 58​

2p-n=18  

=> p=e=19. X là K ( kali) 

 C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải các bài toán, bài tập hóa học. 

b) Nội dung: GV giao bài tập; HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. 

c) Sản phẩm học tập: HS đưa ra lời giải cho các bài toán liên quan đến đồng vị, 

số hạt cơ bản và cấu hình electron.  

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, làm các bài tập 6, 7, 8, 9 (sgk trang 27)   



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh hình thành nhóm, bầu ra nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ cho thành 

viên. 

- Cá nhân đưa ra quan điểm của mình và thống nhất đáp án. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

Đáp án:  

Câu 6:  Nguyên tố chlorine có Z = 17, cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5   

  

✧​ Số lớp electron: 3 

✧​ Số electron thuộc lớp ngoài cùng: 7 

✧​ Số electron độc thân: 1 

Câu 7: Gọi số khối của đồng vị còn lại là X, đồng vị này chiếm 99,75%. 

Ta có phương trình: 50,94=(50.0,25+X.99,75) :100 

Giải phương trình có: X = 50,942. 

Vậy số khối của đồng vị còn lại là 50,942. 

Câu 8:  

a) Nguyên tử X chứa: 2+8+8+1= 19 electron. 

Nguyên tử Y: 16 electron. 

b) Số hiệu nguyên tử X: 19 

Số hiệu nguyên tử Y: 16 

c) Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất: 

X: 4s1    và        Y: 3p4. 

d) Số lớp electron của X: 4. Số phân lớp electron của X là 6: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s . 

Số lớp electron của Y: 3. Số phân lớp electron của Y là 5: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 



e) X có 1 electron lớp ngoài cùng, dễ nhường electron nên X là kim loại. 

Y có 6 electron lớp ngoài cùng, dễ nhận electron nên Y là phi kim. 

Câu 9: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là: 1s22s22p63s23p1.   

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Y là: 1s22s22p63s23p3. 

- Số electron của X: 13 

- Số electron của Y: 15 

- Nguyên tố X là kim loại. Nguyên tố Y là phi kim. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng. 

D.​ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG 

a)​ Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mở rộng vào những bài tập 

vận dụng cao. 

b)​ Nội dung: GV giới thiệu quy tắc gần đúng slayter, HS tiếp thu kiến thức và 

vận dụng làm bài tập. 

c) Sản phẩm: Nội dung của quy tắc gần đúng slater, tính năng lượng của một số 

nguyên tử He, O,... 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV giới thiệu trước lớp về nội dung của quy tắc gần đúng slater. 

Các electron là những hạt mang điện tích âm nên khi chuyển động chúng sẽ che 

chắn lẫn nhau khỏi lực hút của hạt nhân nguyên tử. Khi đó năng lượng của hệ sẽ 

được tính như sau:  

En,l = = -13,6 .   

Trong đó:  

b là hằng số chắn. 



n là số lượng tử chính. 

n* là số lượng tử hiệu dụng. 

Z là số điện tích hạt nhân hiệu dụng. 

L là số lượng tử phụ 

Cách tính n*  

n 1 2 3 4 5 6 

n* 1 2 3 3,7 4 4,2 

Cách tính hằng số chắn b: 

Để tính hằng số chắn b, các AO được chia thành các nhóm như sau:  

1s 2s2p 3s3p 3d 4s4p 4d 4f … 

Tính hằng số chắn dựa theo nguyên tắc: ​

+ Trị số b đối bới 1 electron đang xét bằng tổng các trị số góp electron khác.​

+ Các electron ở các nhóm AO phía bên ngoài AO đang xét (bên phải cấu hình 

electron của nguyên tử sẽ không góp vào hằng số chắn: 

Ví dụ: 1s22s22p63s23p3  

a)​ Nếu ta xét electron trong nhóm AO: 2s22p6 thì các electron ở nhóm 3s23p3 sẽ 

không góp gì vào hằng số chắn. 

b)​ Mỗi electron nằm trong cùng một nhóm AO đang xét sẽ đóng góp vào hằng 

số chắn một lượng 0, 35; riêng electron ở AO-1s chỉ đóng góp 0,3. 

c) Mỗi electron nằm phía bên trong của AO đang xét (phía bên tay trái) sẽ đóng 

góp như sau: 

- AO đang xét là AO có vị trí nhóm AO giả sử là m, và AO đang xét là AO-s, p: 

+Nhóm AO bên trong kế cạnh nhóm m đó là AO ở nhóm m-1: 

+ Nếu AO ở nhóm số m-1: là AO-s.p: Đóng góp vào hằng số chắn 0, 85. 

+ Nếu AO ở nhóm số m-1 là AO-d, f: Đóng góp vào hằng số chắn 0, 85. 

- AO đang xét là AO có vị trí nhóm AO giả sử là m, và AO đang xét là AO-d, f: 



+ Tất cả các electron ở các AO bên trong đều đóng góp hằng số chắn là 1. 

- Tất cả các AO ở nhóm số m - 2: đều đóng góp vào hằng số chắn là 1. 

Ví dụ: Cấu hình electron của Ni là 1s22s22p63s23p63d84s2  

Chia thành các nhóm như sau   (1s2)(2s22p6)(3s23p6)(3d8)(4s2 ) 

Các hằng số chắn của electron ở từng nhóm được tính như sau:  

+ b (1s) = 1.0,3=0,3 

+ b (2s2p) = 2.0,85 + 7.0,35= 4,15 

+ b (3s3p) = 2.1+8.0.85 +7.0,35= 11,25 

+ b (3d) = 18.1+7.0,35 = 20,45 

+ b (4s)  =10.1 +8.1 + 8.0,85 + 1.0,55 =25,15 

Chú ý: electron đang xét không tham gia vào tính hằng số chắn. 

- GV yêu cầu học sinh tính năng lượng của electron ngoài cùng của nguyên tử He, 

O…  

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- GV giới thiệu về quy tắc gần đúng slater. 

- HS sử dụng quy tắc slater để tìm đáp án cho bài tập tính năng lượng electron lớp 

ngoài cùng của nguyên tử He và O. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3 : Báo cáo, thảo luận 

Đáp án 

+ Nguyên tử He: 1s2 

Số lượng tử chính là 1 nên số lượng tử hiệu dụng là: n* = 1 

Nguyên tử He chỉ có nhóm 1s , hằng số chắn là: b = 1.0,3= 0.3 

=> En,l = = -13,6 .  = -13,6.  = -6,664 (eV) 

+ Nguyên tử O: 1s22s22p4. 

Số lượng tử chính là 2 nên số lượng tử hiệu dụng là: n*= 2 



Nguyên tử O có 2 nhóm là 1s và 2s2p,  hằng số chắn là: ​

b= 5.0,35+2.0,85 = 3,35. 

Năng lượng của electron ở phân lớp cuối cùng nguyên tử O là:   

=> En,l = = -13,6 .  = -13, 6.  = -73, 51 (eV)  

Bước 4: Kết luận, nhận địn 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng. 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

●​ Ghi nhớ kiến thức đã ôn tập trong bài.  

●​ Giải câu 10 sgk trang 27 và tính năng lượng của elctron lớp ngoài cùng của 

nguyên tử Nitrogen 

●​ Chuẩn bị bài mới “Bài 5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa 

học”. 

 



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 5: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học. 

●​ Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và nêu được 

các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm). 

●​ Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

(dựa theo cấu hình electron). 

2. Năng lực  

-​ Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

-​ Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​ Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học: học sinh so sánh, phân tích dữ 

liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng về nhóm, chu kì.  

●​ Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; 

dựa theo tính chất hóa học: kim loại, phi kim, khí hiếm). 

3. Phẩm chất 



●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1.​ Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học, hình ảnh và câu chuyện về lịch sử phát minh, tác giả của 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

2.​  Đối với HS: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu:  

- HS thấy gợi mở về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

- HS nêu được những điều đã biết và chưa biết về bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học  gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập. 

b) Nội dung: GV đưa ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng KWL, HS 

suy nghĩ hoàn thành cột K,W trong bảng KWL. 

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV đưa ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng KWL và đưa ra yêu cầu: 

“ Đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học rất quen thuộc với chúng ta, nhiều 



bạn HS đã từng sử dụng bảng này để giải quyết một số bài tập liên quan. Tuy nhiên 

còn rất nhiều điều các em đã biết và chưa biết về nó. Vì vậy, các em hãy ghi những 

điều các em đã biết về bảng tuần hoàn vào cột K, những điều các em chưa biết và 

muốn biết về bảng tuần hoàn vào cột W; những điều các em học được về bảng tuần 

hoàn sẽ ghi vào cột L sau khi kết thúc bài học này.”  

Bảng KWL 

K W L 

   

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoạt động nhóm đôi hoàn thành bảng KWL. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Các HS xung phong phát biểu hoặc lên bảng trình bày nội dung trong bảng, 

những bạn HS khác nhận xét góp ý. 

K W L 

- Mỗi 1 ô là một 

nguyên tố hóa học. 

- Nhìn vào bảng ta 

có thể biết nguyên tử 

khối, tên và kí hiệu 

của các nguyên tố. 

- … 

- Nhiều kí hiệu trong 

bảng chưa biết ý 

nghĩa. 

-Các nguyên tố hóa 

học được sắp xếp 

theo quy luật nào?  

-... 

 

Bước 4: Kết luận, nhận xét:  

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để trả 

lời cho những câu hỏi, thắc mắc của HS trong cột W, chúng ta sẽ cùng nhau tìm 

hiểu bài 5 Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.” 



Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

a) Mục tiêu: ​

-Nêu được lịch sử phát bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

b) Nội dung: HS đọc SGK, thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi, tìm hiểu nội dung 

kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày về lịch sử phát minh của bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học và trả lời câu hỏi 1 sgk trang 31. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 

đọc sgk và thảo luận về lịch sử phát minh 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: 

+ Ai là người đâu tiên phân loại các nguyên 

tố hóa học năm 1789 và phân loại như thế 

nào? ​

+ Trong những năm tiếp theo, sự phân loại, 

sắp sếp các nguyên tố hóa học được diễn ra 

như thế nào? Ai là người đưa ra cách phân 

loại sắp xếp mới đó. 

 

 

 

 

1.​ Lịch sử phát minh bảng 

tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

 

 

- Năm 1829, A. Lavoisier là người 

đầu tiên phân loại các nguyên tố óa 

học thành các nhóm: chất khí, kim 

loại, phi kim, đất. 

-  Năm 1929, J.W. Döbereiner phân 

loại các nhóm có tính chất hóa học 

giống nhau. Năm 1866, J. Newlands 

xếp lại các nguyên tố theo chiều 

tăng khối lượng nguyên tử thành các 

octave. Năm 1969, D. I. Mendeleev 

và J. L. Meyer, sắp xếp các nguyên 



 

 

 

 

 

​

+ Theo em, trước khi ra đời bảng tuần hoàn 

các nguyên tố hóa học hiện đại cách sắp 

xếp nào là hợp lý nhất? Tại sao? 

 

+ Trả lời câu hỏi ?1 sgk trang 31 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

kiến thức. 

- HS thảo luận nhóm 4 suy nghĩ trả lời câu 

hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm HS hoặc HS giơ tay phát 

biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 

và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

tố theo chiều tăng khối lượng vào 

từng hàng từng cột và nhận thấy tính 

chất hóa học của các nguyên bắt đầu 

tố lặp lại, ngoài ra D.I.M thay đổi 

một số vị trí cho phù hợp. Năm 

2016, các nhà khoa học thống nhất 

sắp xếp các nguyên tố theo chiều 

tăng điện tích hạt nhân. 

-Theo em cách sắp xếp của D.I.M và 

J.L.M là hợp lý nhất. Vì các nguyên 

tố ở vị trí còn trống đều phù hợp với 

cách sắp xếp này. 

- Trả lời câu hỏi ?1 sgk trang 31: 

Theo tiến trình lịch sử, các nhà khoa 

học đã phân loại các nguyên tố hóa 

học dựa trên các sơ sở: 

+ Tính chất hóa học 

+ Hóa trị 

+ Khối lượng nguyên tử 

+ Điện tích hạt nhân nguyên tử 

Hoạt động 2: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 



a) Mục tiêu: ​

-Nêu được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố của các hàng, các cột trong bảng tuần 

hoàn các nguyên tố hóa học. 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

(theo hàng, cột,..) và trả lời câu hỏi 2. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV đưa ra các yếu tố để HS bàn luận nên 

chọn yếu tố nào thỏa mãn nguyên tắc sắp 

xếp của bảng tuần hoàn:​

+ Electron hóa trị là gì ? 

 

 

+ Hãy nối các yếu tố thỏa mãn với thứ tự 

sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng 

tuần hoàn: 

 

Đáp án:  

II. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên 

tố trong bảng tuần hoàn  

- Electron hóa trị là các electron có 

khả năng tham tạo thành liên kết hóa 

học, chúng thường nằm ở lớp 

electron ngoài cùng và phân lớp sát 

lớp ngoài cùng. 

Kết luận: 

- Các nguyên tố được sắp xếp theo 

chiều tăng dần điện tích hạt nhân. 

- Các nguyên tố có cùng số lớp 

electron trong nguyên tử được xếp 

thành một hàng. 

- Các nguyên tố có cùng số electron 

hóa trị trong nguyên tử được xếp 

thành một cột. 

=> Đây là những cơ sở trong 



 

+ Trả lời câu hỏi ?2 sgk trang 32  

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

các câu hỏi. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại HS giơ tay phát biểu, xây dựng bài. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 

và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố 

trong bảng tuần hoàn. 

 

 

 

-Đáp án ?2 sgk trang 32 : C 

 

 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 3: Cấu tạo của bảng tuần hoàn 

a)​ Mục tiêu: ​

- Mô tả được cấu tạ của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  

- Nêu các khái niệm liên quan đến (ô, chu kì, nhóm) 

- Phân loại được các nguyên tố ( s, p, d, f và kim loại, phi kim, khí hiếm)  

b) Nội dung: : HS đọc sgk kết hợp với kiến thức đã được học từ bài trước, trả lời 

câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 



c) Sản phẩm: Khái niệm về chu kì, nhóm trong bảng tuần hoàn. Nhận xét về quy 

luật trong từng nhóm và chu kì. 

d) Tổ chức thực hiện:  

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV treo bảng tuần hoàn lớn hoặc dùng 

hình ảnh ghép nối từ trên màn hình máy 

chiếu.  

-GV chỉ vào ô nguyên tố và yêu cầu học 

sinh nêu ý nghĩa của từng dữ liệu trong 

ô. 

 

- GV ghép nối các ô nguyên tố theo 

hàng ngang, đề nghị học sinh viết cấu 

hình electron của một số nguyên tử và 

nêu nhận xét: 

+ Về số hiệu nguyên tử. 

+ Về số lớp electron (lấy ví dụ về số lớp 

electron của 1 vài nguyên tố chu kì 2 ) 

và hình thành khái niệm chu kì. 

 

 

 

III. Cấu tạo của bảng tuần hoàn. 

1. Ô nguyên tố 

 

 

 

2.​ Chu kì 

- Nhận xét về các hàng của bảng tuần 

hoàn:  

+ Điện tích hạt nhân tăng dần.  

+ Trong 1 hàng số lớp electron bằng. 

nhau. Ví dụ, trong chu kì 2, mỗi nguyên 

tố đều có 2 lớp electron trong nguyên tử:  

B (Z=5) :  1s22s22p1 

C (Z=6) : 1s22s22p2 

N (Z=7) : 1s22s22p3 

=> Kết luận: Chu kì là dãy các nguyên 

tố mà nguyên tử của chúng có cùng số 



 

 

+ Về sự khác nhau giữa các chu kì. Mỗi 

nguyên tố trong chu kì 2 và và chu kì 3 

có bao nhiêu lớp electron? Từ đó, em 

hãy nhận xét mối quan hệ giữa số lớp 

electron và số thứ tự chu kì. 

Hình minh họa:  

Chu kì 2 : 

 

Chu kì 3:  

 

 

- GV ghép nối các ô nguyên tố theo cột 

dọc, đề nghị học sinh viết cấu hình 

electron của một số nguyên tử và nêu 

nhận xét: 

+ Về số hiệu nguyên tử. 

+ Về cấu hình electron lớp ngoài cùng 

(Lấy ví dụ về số lớp electron của 1 vài 

nguyên tố nhóm IA) và hình thành khái 

niệm nhóm.  

+ Đặc điểm chung của một số nhóm. 

Hình minh họa nhóm IA và nhóm 

VIIA:  

lớp electron được xếp theo chiều tăng 

dần của điện tích nguyên tử. 

+ Trong chu kì 3, mỗi nguyên tố đều có 

3 lớp electron trong nguyên tử:  

Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1 

Si (Z=14) :1s22s22p63s23p2 

P (Z=15) : 1s22s22p63s23p3 

=> Nhận xét: Số thứ tự của chu kì bằng 

số lớp electron của nguyên tử các 

nguyên tố trong chu kì. 

 

3.​ Nhóm nguyên tố 

- Nhận xét về các cột của bảng tuần 

hoàn:  

+ Trong một nhóm số điện tích hạt nhân 

tăng dần 

+ Cấu hình electron lớp ngoài cùng 

tương tự nhau. Ví dụ: 

Nhóm IA:  

H ( Z=1) : 1s1 

Li (Z=3) : 1s22s1 

Na (Z=11) : 1s22s22p63s1 

=> Cấu hình lớp ngoài cùng chung : ns1 

=> Kết luận : Nhóm nguyên tố gồm các 

nguyên tố mà nguyên tử của chúng có 

cấu hình electron gần giống nhau và 



                                    

 

 

 

 

 

-GV yêu cầu HS viết cấu hình electron 

nguyên tử của các nguyên tố: 

Nhóm IA:  19K,  

Nhóm VA: 16S,  

Nhóm VB:  25Mn,  

Nhóm lanthanides:  60Nd  

Hãy nêu nhận xét về electron cuối cùng 

thuộc phân lớp nào. 

 

 

 

 

 

 

 

được xếp thành một cột.  

+ Nhóm IIVA:  

F (Z=9) : 1s22s22p5 

Cl (Z=17) : 1s22s22p63s23p5 

=> Cấu hình lớp ngoài cùng chung: 

(n-1)s2 np5. 

=> Nhận xét: Nguyên tử các nguyên tố 

trong cùng một nhóm A có số electron 

bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm 

(trừ He) 

 

4.​ Phân loại nguyên tố:  

a, Theo cấu hình electron 

(Nhóm IA) 19K : 1s22s22p63s23p64s1 

- Electron cuối cùng điền vào phân lớp s 

(Nhóm VIA) 16S : 1s22s22p63s23p4  

- Electron cuối cùng điền vào phân lớp p 

(Nhóm VB) 25Mn : 1s22s22p63s23p6 4s2 

3d5 

-Electron cuối cùng điền vào phân lớp d 

(Nhóm lanthanides) 60Nd : [Xe] 6s64f4  

-Electron cuối cùng điền vào phân lớp f 

=> GV Nhận xét: Các nhóm A gồm các 

nguyên tố s ( IA,IIA) và nguyên tố p (từ 

IIIA đến VIIA, trừ He) 

Các nhóm B gồm các nguyên tố d (từ IB 



 

- GV đề nghị học sinh quan sát bảng 

tuần hoàn và dựa vào màu sắc để thấy 

các nguyên tố kim loại, phi kim và khí 

hiếm được sắp xếp như thế nào? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận các câu hỏi, yêu cầu. 

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, thức hiện 

yêu cầu của GV. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu hoặc lên bảng 

trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

đến VIIB) và các nguyên tố f 

(lanthanides và actinides) 

b, Theo tính chất hóa học 

-Các nhóm IA, IIA, IIIA là kim loại ( trừ 

H và B) 

-Các nhóm VA, VIA, VIIA thường là 

phi kim. 

-Nhóm VIIIA gồm các nguyên tố khí 

hiếm. 

-Các nhóm B là kim loại chuyển tiếp 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức về, lớp và phân lớp electron và cấu hình 

electron, nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. 

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập. 

c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS. 



- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi 3, 4, 5 sgk trang 33 

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi trả lời các câu hỏi 6, 7 sgk trang 33 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoạt động cá nhân sau đó thảo luận nhóm 2, 

hoàn thành các bài tập GV yêu cầu. 

- Cá nhân học sinh và đại diện học sinh trình bày lên bảng và trả lời các bài tập. 

- GV quan sát và hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu trả lời phần hoạt động cá nhân 

- Mời đại diện các nhóm trình bày phần làm việc nhóm đôi. Các HS khác chú ý 

chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

Câu 3: Ô nguyên tố cho ta biết:  

- Số hiệu nguyên tử. 

- Kí hiệu nguyên tử. 

- Tên gọi nguyên tố 

- Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố 

Ví dụ: Ô số 17 cho biết số hiệu nguyên tử  là 17, kí hiệu nguyên tố là Cl, tên 

nguyên tố là Chlorine, nguyên tử khối trung bình là 35,45 

Câu 4: 

●​ Cấu hình electron 6C : 1s22s22p2                  và số electron hóa trị là 4 

●​ Cấu hình elctron 12Mg : 1s22s22p63s2                và số electron hóa trị là 2 



●​ Cấu hình electron 17Cl : 1s22s22p63s23p5        và số electron hóa trị là 7 

Câu 5:  

a, Mg là nguyên tố s, P và Ar là nguyên tố p và Fe là nguyên tố d 

b, Mg là kim loại, Fe là kim loại chuyển tiếp, P là phi kim và Ar là khí hiếm. 

Câu 6:  

- Nguyên tố có Z= 15 có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3 nên thuộc chu kì 3, 

nhóm VA, là nguyên tố p và thuộc loại phi kim. 

- Nguyên tố có Z=20 có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2 nên thuộc chu kì 4 

nhóm IIA, nguyên tố s và thuộc loại kim loại. 

Câu 7 :  

a, Nguyên tử của nguyên tố S có 6 electron thuộc lớp ngoài cùng ( số electron lớp 

ngoài cùng bảng số thứ tự nhóm A): 3s23p4  

b, Các electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s và phân lớp 3p.  

c, Cấu hình electron của nguyên tử S: 1s22s22p63s23p4. 

d, Nguyên tố S thuộc nhóm VI nên là nguyên tố phi kim. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm đôi dựa vào gợi ý, hoàn thành sơ đồ 

trống của một phần bảng tuần hoàn đã bỏ trống. Lưu ý: không sử dụng bảng tuần 

hoàn các nguyên tố hóa học. 



 

Gợi ý: Cấu hình electron lớp cuối cùng của các nguyên tố trong ô trống: 

I: 5s25p5 Cl: 3s23p5 Sn: 5s25p2 Te: 5s25p4 

N: 2s22p3 Br: 4s24p5 Sb: 5s25p3 O: 2s22p4 

P: 3s23p2 Se: 4s24p4 As: 4s24p3 S: 3s23p4 

B: 2s22p1 Ga: 4s24p1 Si: 3s23p2 C: 2s22p2 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3 : Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện nhóm HS xung phong phát biểu. Các HS khác nhận xét. 

Bước 4 : Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng.  

Đáp án: 



 
 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

●​ Ghi nhớ kiến thức trong bài.  

●​ Hoàn thành các bài tập trong SBT, ghi những gì em đã học được qua bài 

ngày hôm nay vào cột L trong phân mở đầu. 

●​ Chuẩn bị Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các 

nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm. 

 



Ngày soạn: .../.../... 

Ngày dạy: .../.../... 

BÀI 6. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ 

CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM. 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

●​ Giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong 

một nhóm (nhóm A) (dựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài 

cùng và dựa theo số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều từ trên xuống 

dưới). 

●​ Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi 

kim của nguyên tử nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) 

2. Năng lực  

 - Năng lực chung: 

●​ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

●​ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

●​ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

- Năng lực riêng:  

●​ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: sử dụng các thuật ngữ hóa học, tên các 

nguyên tố hóa học trong bài học. 

●​ Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi 

kim của nguyên tử nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) 

3. Phẩm chất 



●​ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

●​ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến 

thức theo sự hướng dẫn của GV. 

●​ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy 

nghĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, bảng tuần hoàn các nguyên 

tố hóa học cỡ lớn, bảng độ âm điện của một số nguyên tố hóa học cỡ lớn, đồ thị 

biến đổi bán kính nguyên tử và độ âm điện cỡ lớn. Có thể chuẩn bị thí nghiệm biểu 

diễn (hoặc tranh ảnh video mô tả thí nghiệm)  

2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  

a) Mục tiêu: Yêu cầu học sinh dự đoán trước một phần nội dung sẽ được học trong 

bài mới 

 Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập. 

b) Nội dung: Giáo viên nêu yêu cầu, các HS suy nghĩ đưa ra dự đoán. 

c) Sản phẩm: Học sinh dự đoán được xu hướng thay đổi kích thước nguyên tử của 

các nguyên tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân trong bảng tuần hoàn. 

d) Tổ chức thực hiện: ​

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu HS dự đoán xu hướng thay đổi kích thước nguyên tử của các nguyên 

tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: 

+ Trong một chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng hay giảm dần? 



+ Trong một nhóm, bán kính của nguyên tử của các nguyên tố tăng hay giảm dần? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ, hoàn thành yêu cầu của GV đưa ra. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- Sau khi HS đưa ra dự đoán, GV dẫn vào bài mới: Để kiểm tra dự đoán của các 

bạn HS có chính xác hay không, chúng ta cùng nhau đi tìm hiều bài mới: Bài 6. Xu 

hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì 

và trong một nhóm. 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A. Bán 

kính nguyên tử - độ âm điện. 

a) Mục tiêu: Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện của 

nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A). 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày được xu hướng biến đổi và tương đồng về tính chất 

của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm, giải được câu hỏi ?1,2 sgk. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức bài 5 

và nghiên cứu bảng 6.1 sgk trang 34 nhận 

xét nguyên nhân biến đổi tuần hoàn của 

các nguyên tố , trả lời câu hỏi 1,2 sgk trang 

I. Cấu hình electron nguyên tử của 

nguyên tố nhóm A. 

- Nhóm A gồm các nguyên tố nhóm s và 

p. 

- Sự giống nhau của số electron hóa trị 



35: 

+ Nhóm A gồm các nguyên tố nào trong 4 

loại nguyên tố s, p, d, f? 

+ Vì sao các nguyên tố trong cùng một 

nhóm thì có tính chất hóa học tương tự 

nhau? 

+ Sau mỗi chu kì, cấu hình electron lớp 

ngoài cùng có lặp lại không? Điều này dẫn 

đến sự biến đổi như thế nào về tính chất 

của các nguyên tố?  

+ Trả lời câu hỏi ?1,2 sgk trang 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, bảng 

và đề nghị nêu nhận xét, giải thích xu 

hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm 

điện trong một chu kì, trong một nhóm: 

dẫn đến sự tương tự nhau về tính chất 

hóa học của các nguyên tố trong cùng 

nhóm A. 

=> Sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình 

electron lớp ngoài cùng là nguyên nhân 

sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các 

nguyên tố. 

 

-Trả lời câu hỏi ?1 sgk trang 35:  

Số elctron lớp ngoài cùng của nguyên tử 

các nguyên tố: Li= 1; Al= 3; Ca= 2; Si= 

4; Se= 6; P= 5; Br= 7. 

-Trả lời câu hỏi ?2 sgk trang 35: 

Vị trí trong bảng tuần hoàn và số electron 

hóa trị:  
Nguyên 

tố 

Vị trí trong bảng tuần hoàn Số 

electron

hóa trị 

Ô Chu kì Nhóm 

Z= 8 8 2 VIA 2 

Z=11 11 3 IA 1 

Z= 17 17 3 VIIA 7 

Z= 20 20 4 IIA 2 

II. Bán kính nguyên tử 

-Bán kính nguyên tử được xác định bằng 

một nửa khoảng cách trung bình giữa hai 

hạt nhân trong chất rắn đơn chất hoặc 

trong phân tử hai nguyên tử giống nhau. 

- Trong một chu kì, bán kính nguyên tử 



+ Electron chuyển động hỗn loạn xung 

quanh hạt nhân, vậy làm thế nào để xác 

định được bán kính của một nguyên tử? 

+ Nhận xét xu hướng biến đổi bán kính 

tăng dần hay giảm dần trong một chu kì, 

trong một nhóm A. 

+ Giải thích nguyên nhân xu hướng biến 

đổi bán kính dựa vào lực hút tĩnh điện 

giữa hạt nhân, các electron và số lớp 

electron. 

 

 

+ Trả lời câu hỏi ?3 sgk trang 36  

 

giảm dần theo chiều tăng dần của điện 

tích hạt nhân. 

=> Do trong một chu kì điện tích hạt 

nhân tăng, số lớp electron không đổi nên 

lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp 

ngoài cùng cũng tăng theo. 

- Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử 

tăng dần theo chiều tăng dần của điện 

tích hạt nhân. 

=> Do trong một nhóm A, theo chiều từ 

trên xuống dưới số lớp electron tăng dần, 

bán kính nguyên tử của các nguyên tố 

tăng theo, mặc dù điện tích hạt nhân tăng 

nhanh 

+ Trả lời câu hỏi 3 sgk trang 36:  

a, Lithium < potassium (cùng nhóm IA). 

Trong nhóm IA, K có 4 lớp electron > Li 

có 2 lớp electron, lực hút giữa hạt nhân 

với electron lớp ngoài cùng của K < Li 

nên bán kính nguyên tử K > Li. 

b, Calcium > selennium (cùng chu kì 4). 

Trong chu kì 4, Se có 34 điện tích dương 

hạt nhân và 6 electron lớp ngoài cùng, 

lực hút giữa hạt nhân với electron lớp 

ngoài cùng của Se > Ca ( có 20 điện tích 

dương và 2 electron lớp ngoài cùng) nên 



 

 

 

 

+ Độ âm điện là gì? 

+ Xu hướng biến đổi giá trị độ âm điện 

trong một chu kì, trong một nhóm A tăng 

dần hay giảm dần theo điện tích hạt nhân. 

 

 

+ HS hoạt động nhóm đôi trả lời câu hỏi 

4,5 sgk trang 37. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận 

kiến thức. 

- HS thảo luận nhóm đôi, suy nghĩ trả lời 

bán kính nguyên tử Se < Ca. 

III. Độ âm điện 

- Độ âm điện (�) là đại lượng đặc trưng 

cho khả năng hút electron của nguyên tử 

một nguyên tố hóa học khi tạo thành liên 

kết hóa học. 

- Trong một chu kì, độ âm điện tăng dần 

từ trái qua phải. 

-Trong một nhóm, độ âm điện giảm từ 

trên xuống dưới. 

-Trả lời câu hỏi 4 sgk trang 37: 

- Mg, P, S cùng chu kì 3, điện tích hạt 

nhân tăng từ Mg (+12)      P (+15)        S 

(+16) và số electron lớp ngoài cùng tăng 

từ Mg (2) đến P (5) đến S (6) nên lực hút 

giữa hạt nhân với electron lớp ngoài 

cùng tăng dẫn đến khả năng hút electron 

tăng độ âm điện tăng. 

- Ca và Mg cùng nhóm A; Ca có 4 lớp 

electron, Mg có 3 lớp electron nên lực 

hút giữa hạt nhân với electron lớp ngoài 

cùng của Ca < Mg dẫn đến khả năng hút 

electron Ca < Mg. 

-Trả lời câu hỏi 5 sgk trang 37: 

a,Thứ tự tăng dần về bán kính nguyên tử: 

Si < Al < Mg.  



câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm HS hoặc HS giơ tay phát 

biểu, lên bảng trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng 

tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào 

vở. 

b, Thứ tự giảm dần về độ âm điện: Si > 

Al > Mg. 

 Hoạt động 2: Tính kim loại và tính phi kim. 

a) Mục tiêu: Giải thích xu hướng biến đổi tính kim loại, phi kim của nguyên tử các 

nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A). 

b) Nội dung: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu 

cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS trình bày được xu hướng biến đổi và tương đồng về tính kim 

loại và tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm, giải được câu hỏi ?6,7 

sgk. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS đọc sgk và nêu khái 

niệm tính kim loại và tính phi kim. 

- GV yêu cầu HS nêu mối liên hệ giữa 

khả năng nhường nhận electron với tính 

kim loại và phi kim. 

II. Lớp và phân lớp electron 

1. Khái niệm 

- Tính kim loại là tính chất của một 

nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ 

nhường electron để trở thành ion dương 

=> Càng dễ nhường electron, tính kim 



 

 

 

 

 

 

Thí nghiệm 1:  So sánh tính kim loại của 

sodium và magiesium.​

- GV yêu cầu HS, quan sát video, mô tả 

hiện tượng, trả lời các câu hỏi mục hoạt 

động 1:  

+ Viết cấu hình electron của Na và Mg 

và nhận xét 2 kim loại này có tính kim 

loại hay phi kim? 

+ Khi cho kim loại Na hay Mg vào nước 

thì có hiện tượng gì? 

+ Lượng bọt khí thoát ra từ hai phản ứng 

có khác nhau không? 

+ Viết phương trình hóa học cho từng 

phản ứng. 

+ Từ hiện tượng quan sát được, hãy so 

sánh mức độ phản ứng của sodium và 

magiesium với nước. 

Video Na + H2O : 
https://www.youtube.com/watch?v=eBmDHQN

rIUY 
Video Mg + H2O :  

loại càng mạnh 

- Tính phi kim là tính chất của một 

nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận 

electron để trở thành ion âm. 

=> Càng dễ nhận electron, tính phi kim 

càng mạnh.  

2. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi 

kim 

Hoạt động 1: So sánh tính kim loại 

của sodium và magiesium 

+ Na : 1s22s22p63s1 

    Mg : 1s22s22p63s2 

=> Dễ nhường electron nên có tính kim 

loại. 

+ Khi cho sodium vào nước, phản ứng 

xảy ra nhanh, mãnh liệt, sinh ra nhiều 

bọt khí làm hạt sodium nổi trên bề mặt 

và di chuyển vòng vòng, sau đó tan hết 

vào nước. 

+ Khi cho magiesium vào nước, hiện 

tượng quan sát được là kim loại này tan 

khá chậm và phản ứng sinh ra ít bọt khí 

nằm “ôn hòa” trên miếng magiesium. 

+ PTHH :  

2Na +  H2O   →    2 NaOH + H2 

Mg + 2H2O   →     Mg(OH)2 + 2H2 

https://www.youtube.com/watch?v=eBmDHQNrIUY
https://www.youtube.com/watch?v=eBmDHQNrIUY


https://www.youtube.com/watch?v=-gu1vlJ28c

o 
Thí nghiệm 2:  So sánh tính phi kim của 

chlorine và iodine.​

- GV yêu cầu HS, quan sát video, mô tả 

hiện tượng, trả lời các câu hỏi mục hoạt 

động 2: 

+ Viết cấu hình electron của Chlorine và 

iodine, nhận xét chúng có tính kim loại 

hay phi kim? 

+ Khi sục khí Chlorine vào dung dịch 

potassium iodide thì có hiện tượng gì? 

+ Viết phương trình hóa học. 

+ So sánh tính phi kim của chlolorine và 

iodine. 

Video Cl2 + KCl : 
https://www.youtube.com/watch?v=mpl0Ofp7i

nw 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi 

dựa vào nhận xét của hoạt động 1, suy 

luận xu hướng biến đổi đổi tính kim loại 

và phi kim trong 1 chu kì và giải thích: 

+ Trong một chu kì lực hút giữa hạt nhân 

với electron hóa trị tăng hay giảm? Từ 

đó suy ra khả năng nhường, nhận 

electron của các nguyên tố cùng 1 chu 

kì. 

=> Na phản ứng với nước mạnh hơn 

Mg => Na dễ nhường electron hơn Mg 

nên tính kim loại của Na mạnh hơn Mg. 

Hoạt động 2: So sánh tính phi kim 

của chlorine và iodine 

+ Cl : 1s22s22p63s23p5 

       I  : [Kr] 4d105s25p5 

=> Dễ nhường electron nên Cl và I có 

tính phi kim. 

+ Khi sục khí Chlorine vào dung dịch 

potassium  iodide thì có hiện tượng 

dung dịch chuyển từ không màu sang 

màu tím đen của iodine 

+ PTHH : Cl2 + KI   →   KCl + I2 

+ Chlorine có thể đẩy iodine ra khỏi 

dung dịch muối => Chlorine có khả 

năng nhường electron cao hơn, chứng 

tỏ tính phi kim của Chlorine mạnh hơn 

Iodine. 

* Nhận xét và giải thích 

+ Trong một chu kì bán kính nguyên tử 

giảm, lục hút giữa hạt nhân với các 

electron lớp ngoài cùng tăng, dẫn đến 

khả năng nhường electron giảm, khả 

năng nhận electron tăng. 

=> Trong một chu kì tính kim loại giảm 

https://www.youtube.com/watch?v=-gu1vlJ28co
https://www.youtube.com/watch?v=-gu1vlJ28co
https://www.youtube.com/watch?v=mpl0Ofp7inw
https://www.youtube.com/watch?v=mpl0Ofp7inw


+ Trong một chu kì tính kim loại và phi 

kim tăng dần hay giảm dần theo điện 

tích hạt nhân. 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi 

dựa vào nhận xét của hoạt động 2, suy 

luận xu hướng biến đổi đổi tính kim loại 

và phi kim trong một nhóm và giải thích: 

+ Trong một nhóm A theo chiều tăng 

điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân 

và electron hóa trị tăng hay giảm? Điều 

này dẫn đến khả năng nhường nhận 

electron trong 1 nhóm tăng hay giảm? 

+ Trong một nhóm A tính kim loại và phi 

kim tăng dần hay giảm dần theo điện 

tích hạt nhân?  

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi trả 

lời câu hỏi 6, 7 sgk trang 39. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.  

- GV: quan sát và trợ giúp HS, hướng 

dẫn. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Một số HS khác nhận xét, cho ý kiến. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức. 

dần, tính phi kim tăng dần theo chiều 

tăng điện tích hạt nhân. 

Ví dụ :  

 

+ Trong một nhóm A, điện tích hạt 

nhân tăng, tuy nhiên bán kính nguyên 

tử tăng nhanh hơn nên lực hút giữa hạt 

nhân với các electron lớp ngoài cùng 

giảm dần dẫn đến khả năng nhường 

electron, khả năng nhận electron giảm. 

=> Trong một nhóm A, theo chiều tăng 

dần của điện tích hạt nhân, tính kim 

lọai tăng dần và tính phi kim giảm dần. 

Ví dụ :  

 

- Trả lời câu hỏi ?6 sgk trang 39 

+ Thứ tự giảm dần tính kim loại :  

Ba > Sr > Ca > Mg. 

Giải thích: trong nhóm IIA, chiều từ 

trên xuống dưới, điện tích hạt nhân tăng 

nhưng bán kính nguyên tử tăng nhanh 

hơn và làm giảm lực hút của hạt nhân 

với electron lớp ngoài dẫn đến càng dễ 



tách electron ra khỏi nguyên tử. 

- Trả lời câu hỏi ?7 sgk trang 39 

Đáp án B 

 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức về orbital nguyên tử, lớp và phân lớp 

electron và cấu hình electron 

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập. 

c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS. 

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi làm thêm bài luyện tập : 

Câu 1: Đại lượng nào sau đây trong nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần 

hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử? 

A.​Số lớp electron. 

B.​ Số electron trong nguyên tử. 

C.​ Nguyên tử khối. 

D.​ Số electron ở lớp ngoài cùng. 

Câu 2: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tư,  

A.​bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm 

B.​ bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng 

C.​ bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm 

D.​ bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng 

Câu 3: Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, 

A.​tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 



B.​ tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.  

C.​ độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 

D.​ tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. 

Câu 4: Thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử là  

A.​Li, Be, F, Cl 

B.​ Be, Li, F, Cl 

C.​ F, Be, Li, Cl 

D.​ Li, Na, O, F 

Câu 5: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14. Thứ tự 

tính phi kim tăng dần của các nguyên tố đó là:  

A.​X < Z < Y  

B.​ Z < X < Y 

C.​ Z< Y < X 

D.​ Y < X < Z 

Câu 6: Độ âm điện của các nguyên tố Mg, Al, B và N xếp theo chiều tăng dần là:  

A.​Mg < B < Al < N 

B.​ Mg < Al < B < N 

C.​ B < Mg < Al < N 

D.​ Al < B < Mg < N  

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS đại diện nhóm giơ tay phát biểu trả lời hoặc lên bảng trình bày. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  



- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

Câu 1: D 

Câu 2: B 

Câu 3: A 

Câu 4: C 

Câu 5: B 

Câu 6: B 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 

c) Sản phẩm: Đáp án cho bài tập tính khối lượng riêng, khối lượng mol, số hạt cơ 

bản của nguyên tử. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

-GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập vận dụng: 

Câu 7: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13, 19.  

a, Xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. 

b, Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự bán kính nguyên tử tăng dần. 

c, Gán các giá trị độ âm điện ( 0,82; 1,31 và 0,93) cho X, Y, Z.  

d, Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại giảm dần. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS suy nghĩ trả lời. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  



- HS giơ tay phát biểu trả lời hoặc lên bảng trình bày. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh, ghi nhận và 

tuyên dương. 

Đáp án:  

a, 11X và 13Y thuộc chu kì 3 và 19Z thuộc chu kì 4. 

11X thuộc nhóm IA, 13Y thuộc nhóm IIIA và 9Z thuộc nhóm IA. 

b, X và Y cùng thuộc chu kì 3, ZX < ZY. 

=> Bán kính nguyên tử X > Y. 

X và Z cùng thuộc nhóm IA, ZX < ZZ. 

=> Bán kính nguyên tử Z > X. 

Vậy thứ tự bán kính nguyên tử tăng dần là Y < X < Z. 

c, X và Y cùng thuộc nhóm IA, ZX < ZY 

=> Độ âm điện của X < Y. 

   X và Z cùng thuộc nhóm IA, ZX < ZZ 

=> Độ âm điện của Z < X. 

Vậy độ âm điện Z < X < Y => gán độ âm điện: Z (0,82) ; X (0,93) ; Y (1,31) 

d, Thữ tự tính kim loại giảm dần là Z > X > Y.  

  

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.  

- Hoàn thành phần “em có thể”: Hãy so sánh và giải thích xu hướng biến đổi một 

số tính chất của các nguyên tố sau theo vị trí của trong hình nhóm IA và chu kì 2 

dưới đây: 



   

Nhóm IA 

   

Chu kì 2 

- Chuẩn bị bài 7 “Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất 

trong một chu kì”. 
 

 


